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BÁO CÁO
Đề xuất danh mục biện pháp, hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được chuyển giao quốc tế có điều chỉnh tương ứng

1. NỘI DUNG 
1.1. Kinh nghiệm quốc tế
Các chính sách quản lý của các quốc gia đóng vai trò là bên cung cấp ITMO theo Thỏa thuận Paris (các quốc gia chủ nhà) sẽ được xem xét, đồng thời phân tích chiến lược của họ, đặc biệt liên quan đến quản lý tín chỉ các-bon và việc tham gia thị trường các-bon quốc tế. Các tiêu chí sau đây được sử dụng để lựa chọn các quốc gia chủ nhà cho nghiên cứu điển hình:
- Quốc gia chủ nhà có sẵn khuôn khổ Điều 6 Thỏa thuận Paris và ưu tiên đã ban hành Tuyên bố chấp thuận cho các dự án thí điểm theo khoản 2 Điều 6 (Điều 6.2).
- Quốc gia chủ nhà ưu tiên đã có thị trường các-bon trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính (ETS) trong nước.
- Quốc gia chủ nhà tham gia tích cực vào thị trường các-bon quốc tế.
Xét theo các tiêu chí trên, một số quốc gia chủ nhà đã được xem xét. Bảng dưới đây sẽ giải thích cơ sở lựa chọn 5 quốc gia cho nghiên cứu điển hình từ danh sách 7 quốc gia được xem xét ban đầu.
[bookmark: _Toc205758366][bookmark: _Toc205762685]Bảng 1. Các yếu tố cân nhắc trong lựa chọn quốc gia chủ nhà
	Vùng
	Nước chủ nhà
	Tiêu chí lựa chọn

	
	
	Sẵn sàng triển khai Điều 6 
	Có hệ thống ETS trong nước 
(ưu tiên)
	Tham gia tích cực vào thị trường các-bon quốc tế

	Châu Phi
	Ghana
	Có khung Điều 6 và dự án được chấp thuận chuyển giao
	Ghana hiện chưa chính thức áp dụng cơ chế định giá các-bon trong nước. Thay vào đó, 50,6% lượng phát thải KNK của Ghana trong năm 2023 chịu mức Thuế các-bon hiệu quả ròng (ECR) dương - một hình thức định giá các-bon gián tiếp thông qua thuế tiêu thụ nhiên liệu.
	Ghana là quốc gia tích cực tham gia thị trường tự nguyện và hiện có hợp tác với Nhật Bản thông qua JCM.

	
	Rwanda
	Có khung Điều 6 và dự án được chấp thuận chuyển giao
	Tương tự Ghana, Rwanda không áp dụng mức giá các-bon trực tiếp và có 14,1% lượng phát thải KNK trên toàn quốc chịu mức định giá các-bon gián tiếp thông ECR dương.
	Rwanda là một thành viên tích cực trên thị trường các-bon tự nguyện và có hợp tác với Nhật Bản thông qua JCM.

	Châu Á
	Thái Lan
	Có khung Điều 6 và dự án được chấp thuận chuyển giao
	Chính phủ Thái Lan đã công bố kế hoạch triển khai thuế các-bon vào năm 2025, trong khi ETS vẫn đang được xem xét. Về nỗ lực tự nguyện, Thái Lan đã thiết lập chương trình thí điểm Hệ thống Giao dịch Phát thải Tự nguyện (Thailand V-ETS).
	Thái Lan là một thành viên tích cực trên thị trường tự nguyện và có hợp tác với Nhật Bản thông qua JCM.

	
	Indonesia
	Chính phủ đã thiết lập các thỏa thuận song phương theo Điều 6, tuy nhiên khung pháp lý cụ thể cho Điều 6 vẫn chưa được hoàn thiện.
	Indonesia đã triển khai hệ thống ETS, hiện áp dụng cho ngành nhiệt điện than, đồng thời đã sẵn có kế hoạch mở rộng phạm vi áp dụng.
	Indonesia hiện là quốc gia tích cực tham gia thị trường các-bon tự nguyện và có hợp tác với Nhật Bản thông qua JCM. Tuy nhiên, do lệnh tạm dừng, một số lượng tín chỉ đã bị ngưng tham gia vào thị trường tự nguyện quốc tế.

	
	Campuchia
	Có khung Điều 6 
	Campuchia hiện chưa thiết lập được cơ chế định giá các-bon trong nước. Chính phủ đang nỗ lực xem xét và áp dụng  với các công cụ định giá các-bon (CPI), đồng thời xúc tiến xây dựng các biện pháp pháp lý nhằm hỗ trợ các nỗ lực phát triển bền vững.
	Campuchia là một bên tham gia tích cực vào các hoạt động tín chỉ các-bon, chiếm hơn một phần tư số tín chỉ được cấp trên khắp các Quốc gia thành viên ASEAN kể từ năm 2004

	
	Ấn Độ
	Chính phủ mới chỉ công bố quy chế thị trường tuân thủ trong nước mà chưa đề cập đến các khía cạnh của Điều 6. Về Điều 6, hiện chỉ mới có danh sách các hoạt động đủ điều kiện được công bố và chưa có chi tiết nào về khung pháp lý Điều 6 được ban hành.
	Gần đây đã công bố các quy tắc của cơ chế thị trường tuân thủ trong nước thông qua Cơ chế Giao dịch Tín chỉ các-bon (CCTS).
	Ấn Độ là một bên tham gia tích cực vào thị trường tự nguyện và đã ký MoU với Nhật Bản để hợp tác thông qua JCM.

	Mỹ Latinh
	Chile
	Có khung Điều 6
	Chile không có ETS nhưng đã áp dụng thuế các-bon vào năm 2017, nhắm vào lượng phát thải từ các nguồn cố định lớn (ví dụ: các nhà máy điện).
	Chile là một bên tham gia tích cực vào thị trường tự nguyện và hợp tác với Nhật Bản thông qua JCM



Dựa trên các nghiên cứu điển hình, có nhiều bài học quan trọng và hữu ích có thể rút ra liên quan đến chủ đề quản lý tín chỉ các-bon. Phần này nhằm tóm lược các bài học đó thành ba điểm chính, tiếp theo là phần tóm tắt các nghiên cứu điển hình. Phần tiếp theo sẽ trình bày nền tảng của cơ chế quản lý tín chỉ các-bon cho Việt Nam. 
· Bài học số 1: Xây dựng cách tiếp cận khung cho phát triển thị trường các-bon và quản lý tín chỉ các-bon
Việc xây dựng một khung tổng thể là rất quan trọng để định hình và xác định cách tiếp cận đối với thị trường các-bon và quản lý tín chỉ các-bon. Quá trình này bắt đầu từ việc hiểu rõ vai trò của tín chỉ các-bon trong các ưu tiên quốc gia, bao gồm NDC và chiến lược phát triển phát thải thấp dài hạn. Điều này sẽ hỗ trợ Chính phủ xác định các nguyên tắc chỉ đạo và những yếu tố then chốt trong chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu, từ đó được thể hiện cụ thể trong các quy định và khuôn khổ chính sách liên quan đến thị trường và tín chỉ các-bon. 
Hình minh họa dưới đây là một ví dụ về khung tổng thể được xây dựng dựa trên các nghiên cứu điển hình về kinh nghiệm quốc tế. Khung này sẽ được phân tích chi tiết hơn trong phần tiếp theo.
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Hình 1. Khung cơ chế quản lý tín chỉ các-bon



· Bài học số 2: Đảm bảo các yếu tố thiết yếu để thị trường tín chỉ các-bon phát triển mạnh mẽ
Tín chỉ các-bon về bản chất là một kênh để huy động tài chính quốc tế và/hoặc tư nhân cho các hoạt động giảm nhẹ biến đổi khí hậu tại một quốc gia thông qua việc tạo ra và mua bán tín chỉ các-bon. Để đạt được điều này, điều quan trọng là cần xác định các yếu tố cấu thành (tức là các điều kiện thuận lợi) đứng sau một thị trường các-bon phát triển mạnh, và đảm bảo rằng các điều kiện đó được thiết lập đầy đủ. 
Từ các nghiên cứu điển hình, có thể thấy rõ rằng thị trường các-bon có sự liên kết chặt chẽ trên toàn cầu thông qua các mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các chủ thể khác nhau. Việc xây dựng các dự án tín chỉ các-bon, đến khâu tạo ra và thương mại hóa tín chỉ các-bon là một chuỗi giá trị phức tạp với sự tham gia của nhiều chủ thể như các bên liên quan và các đơn vị cung cấp dịch vụ. Mỗi bên liên quan hoặc nhà cung cấp dịch vụ đều đảm nhận một vai trò nhất định nhằm thúc đẩy hoạt động của thị trường các-bon.
Các yếu tố thuận lợi để thị trường các-bon phát triển ở bất kỳ đâu trên thế giới có thể được tóm gọn thành ba yếu tố chính như sau:
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Hình 2. Các yếu tố cấu thành thiết yếu của thị trường các-bon

a) Một môi trường chính sách rõ ràng và thuận lợi - Cần có một chiến lược rõ ràng về vai trò của tín chỉ các-bon trong các chính sách và mục tiêu khí hậu. Chiến lược này sẽ định hướng cho việc phát triển các chính sách hỗ trợ về tín chỉ các-bon cũng như các quy định và hướng dẫn cho những người tham gia thị trường các-bon. Những chính sách, quy tắc và quy định này rất quan trọng vì chúng lần lượt gửi tín hiệu cung và cầu đến những người tham gia thị trường và tổ chức thị trường các-bon. 
b) Khối lượng tới hạn về nhu cầu và nguồn cung tín chỉ các-bon - Điều quan trọng là phải có cả nhu cầu và nguồn cung tín chỉ các-bon để thị trường các-bon phát triển mạnh, và phải có cái nhìn tổng quan về nhu cầu và nguồn cung tín chỉ các-bon hiện tại và dự kiến. Về phía nguồn cung, điều này đòi hỏi việc hiểu rõ các dự án tín chỉ các-bon hiện có và tiềm năng giảm phát thải trong tương lai; và về phía nhu cầu, là việc hiểu rõ các nguồn cầu, sở thích, yêu cầu và số lượng ước tính về nhu cầu của người mua. 
c) Cơ sở hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ - Chuỗi giá trị cho việc phát triển các dự án tín chỉ các-bon và ban hành tín chỉ các-bon đòi hỏi nhiều loại cơ sở hạ tầng và dịch vụ khác nhau. Điều quan trọng là phải xác định các loại cơ sở hạ tầng và dịch vụ này và đảm bảo rằng có các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ. Những nhà cung cấp này có thể là các bên tham gia thị trường hiện có, trong nước hoặc quốc tế, hoặc là một cơ hội thị trường mới để quốc gia phát triển các dịch vụ và cơ sở hạ tầng đa dạng này. Các loại cơ sở hạ tầng bao gồm các hệ thống đăng ký tín chỉ các-bon, nơi ban hành và theo dõi tín chỉ các-bon, và các nền tảng giao dịch nơi các giao dịch tín chỉ các-bon có thể diễn ra. Việc tạo ra tín chỉ các-bon phụ thuộc vào các tiêu chuẩn và phương pháp kỹ thuật, và tuân theo các quy tắc và yêu cầu do các cơ quan tiêu chuẩn các-bon đặt ra. Khi các loại biện pháp giảm nhẹ và dự án các-bon phát triển, các phương pháp cũng cần được tạo ra để đáp ứng các loại biện pháp giảm nhẹ và dự án các-bon mới. Các bên tham gia thị trường khác nhau trong chuỗi giá trị có các bộ kỹ năng và chuyên môn chuyên biệt, bao gồm pháp lý, tư vấn, chứng nhận và thẩm định.
· Bài học số 3: Xây dựng một khung tín chỉ các-bon toàn diện, rõ ràng và dễ triển khai nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường các-bon.
Cuối cùng, việc xây dựng một thị trường các-bon thuận lợi bắt đầu từ phía Chính phủ, thông qua việc ban hành các quy định và quy tắc quản lý tín chỉ các-bon. Điều này bao gồm cả các khung liên quan đến Điều 6 đã được nghiên cứu trong các trường hợp điển hình. 
Một khung toàn diện và rõ ràng cần giải quyết đầy đủ các yếu tố thiết yếu sau: 
· Các nguyên tắc và tiêu chí đảm bảo tính toàn vẹn môi trường
· Cơ cấu thể chế, bao gồm thẩm quyền pháp lý và trách nhiệm
· Cơ chế quản lý tín chỉ các-bon, bao gồm chiến lược tránh bán vượt mức
· Tiếp cận đóng góp cho thích ứng và đóng góp cho giảm phát thải chung toàn cầu (OMGE)
· Các mục đích sử dụng ITMO được cấp thư chấp thuận
· Các loại cơ chế tín chỉ các-bon được cấp thư chấp thuận
· Thời điểm cấp thư chấp thuận và chuyển giao lần đầu
· Tiêu chí đánh giá dự án 
· Các bên tham gia dự án, bao gồm định nghĩa và nghĩa vụ pháp lý 
· Quyền các-bon 
· Quy trình phê duyệt chuyển giao và hủy bỏ tín chỉ 
· Chu trình dự án – bao gồm các yêu cầu về quy trình, thủ tục (nếu có) và yêu cầu nộp hồ sơ như Hồ sơ ý tưởng dự án (MAIN), Văn kiện thiết kế dự án (MADD).
· Thời hạn, phí và mức xử phạt.
Đặc biệt đối với các cách tiếp cận song phương theo Điều 6.2, các bên tham gia thị trường cần có quy trình rõ ràng và đảm bảo đồng bộ giữa các yêu cầu của quốc gia chủ nhà và quốc gia mua, liên quan đến các hoạt động đủ điều kiện, tiêu chí phê duyệt và mốc thời gian thực hiện. Những thông tin nêu trên có vai trò quan trọng giúp các bên tham gia thị trường định hướng chiến lược kinh doanh, mô hình vận hành và cách thức triển khai cũng như thực hiện các hoạt động kinh doanh từ việc triển khai dự án tín chỉ các-bon của họ. 
Để đảm bảo tuân thủ và thúc đẩy các bên tham gia thị trường các-bon, các quy định, thủ tục và tiêu chí hướng dẫn cần dễ thực hiện. Ngoài ra, các quy định cần cho phép việc tương tác giữa các thị trường các-bon. Cụ thể, các quy định trong khung tín chỉ các-bon cần được điều chỉnh phù hợp với các thông lệ được quốc tế công nhận, về quy trình và thời gian liên quan đến phát triển dự án các-bon. Chính phủ nên xem xét công nhận các tiêu chuẩn và phương pháp luận các-bon quốc tế hiện có, đồng thời tận dụng các hệ thống đăng ký sẵn có để thực hiện được các chức năng như ban hành, hủy bỏ tín chỉ và liên kết với các nền tảng giao dịch quốc tế.
Bảng dưới đây tóm tắt các cơ chế quản lý tín chỉ các-bon ở nước ngoài từ các trường hợp điển hình đã được lựa chọn.
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Bảng 2.  Quản lý tín chỉ các-bon: cơ chế từ các nghiên cứu điển hình được chọn
	
	Cơ chế tín chỉ các-bon trong nước
	Quản lý theo Điều 6
	Chiến lược Điều 6
	Thủ tục và yêu cầu Điều 6

	Ghana
	Không có cơ chế tạo tín chỉ các-bon trong nước. Thay vào đó, công nhận các tiêu chuẩn tạo tín chỉ các-bon quốc tế hiện có.
	Các quy định và khuôn khổ: Khuôn khổ Điều 6 của Ghana bao gồm các hướng dẫn vận hành cho Điều 6.2 và việc triển khai các quy định, thủ tục và quy trình (RMP) theo Điều 6.4. 

Cơ cấu thể chế: 
Bộ Môi trường, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới (MESTI) giám sát việc triển khai, trong khi Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) và Tổ chức Quản lý Các-bon (CMO) thực hiện công tác vận hành. Ba cơ cấu quốc gia được thành lập để hỗ trợ các giao dịch: Ban điều phối liên bộ về thị trường các-bon (CM-IMC), Ủy ban thị trường các-bon (CMC) và Ban Cố vấn kỹ thuật về thị trường các-bon (CM-TAC). CMO quản lý hệ thống đăng ký, theo dõi các hoạt động giảm nhẹ và ngăn chặn việc ban hành tín chỉ hai lần.

Hệ thống đăng ký tín chỉ các-bon quốc gia: Ghana có hệ thống đăng ký riêng để theo dõi các hoạt động giảm nhẹ ở cấp ngành, thành phố và doanh nghiệp. 
	Phê duyệt sử dụng ITMO: Được sử dụng cho NDC của quốc gia khác hoặc cho các mục đích giảm nhẹ quốc tế (ví dụ: CORSIA)

Tiêu chí đủ điều kiện và danh sách các loại hình dự án ưu tiên: Ghana chỉ cho phép kết quả giảm nhẹ từ các lĩnh vực nằm trong NDC có điều kiện của nước này, hoặc ngoài NDC/không nằm trong hệ thống kiểm kê phát thải quốc gia.
Các hoạt động được phép bao gồm: chất thải và năng lượng tái tạo.
Các hoạt động bị loại trừ: lâm nghiệp và hiệu quả năng lượng.

Tỷ lệ chia sẻ kết quả giảm nhẹ (không được phê duyệt) cho mục đích trong nước: Ghana yêu cầu 1% số tín chỉ được ban hành phải được giữ dự phòng, nghĩa là 99% có thể thương mại hóa. Phần dự phòng này giúp giảm rủi ro và đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải toàn cầu. Một số quốc gia mua (ví dụ: Singapore) có thể yêu cầu phần dự phòng này bị hủy để phục vụ OMGE.

Chia sẻ lợi ích hoặc chia sẻ doanh thu: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được chuyển vào quỹ tham vọng giảm nhẹ phát thải của Ghana để tài trợ cho các hoạt động giảm nhẹ bổ sung và chi trả các chi phí ủy quyền, chuyển giao và báo cáo.

Các khoản phí Điều chỉnh Tương ứng và mục đích sử dụng các khoản phí: Ghana thu một khoản phí trả sau đối với ITMOs: 3 USD/tCO₂tđ cho các hoạt động quy mô nhỏ dựa trên tài trợ và 5 USD/tCO₂tđ cho các dự án khác, bao gồm cả lâm nghiệp. Các khoản phí này hỗ trợ các hoạt động giảm nhẹ bổ sung và chi phí hành chính.
	Phí hành chính và lệ phí: Ghana áp dụng nhiều loại phí hành chính, bao gồm phí đăng ký (USD 300-1.000), phí MID (USD 200-500), và phí đệ trình (USD 0.2/tCO₂tđ). Phí thay đổi theo quy mô và loại hình dự án.

Tiêu chuẩn các-bon và điều kiện áp dụng theo phương pháp luận: Ghana phê duyệt trước các tiêu chuẩn CDM, VCS, GS và REDD+. Các nhà phát triển cũng có thể sử dụng các phương pháp luận tuân thủ ISO 14064 được CMO khuyến nghị.

Quy trình Dự án ITMO: Quy trình bao gồm: (1) Phát triển trước hoạt động; (2) Chuẩn bị hoạt động giảm nhẹ; (3) Thẩm định và phê duyệt; (4) Triển khai & thẩm tra (5) Chuyển giao & báo cáo.

Báo cáo lên UNFCCC: Báo cáo ban đầu, Báo cáo thường niên và Thông tin định kỳ để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về minh bạch của Điều 6.

	Rwanda
	Rwanda đang thí điểm Khuôn khổ Tín chỉ Tiêu chuẩn hóa (SCF)
	Quy định và khuôn khổ: Rwanda có một khuôn khổ thị trường các-bon quốc gia với bốn hạng mục chính: khuôn khổ chính sách, khuôn khổ pháp lý và thể chế, sổ tay quy trình, và hệ thống đăng ký quốc gia.

Tổ chức thể chế: Việc giám sát được thực hiện bởi Ban Điều hành Mở rộng bao gồm đại diện từ nhiều bộ (Tài chính, Thương mại, Nông nghiệp, Cơ sở hạ tầng, v.v.) và các tổ chức khác. Bộ Môi trường điều phối ban này, trong khi Cơ quan Quản lý Môi trường Rwanda (REMA) là DNA cho Điều 6, chịu trách nhiệm về việc triển khai, quản lý và đảm bảo tính minh bạch.

Hệ thống đăng ký tín chỉ các-bon quốc gia: Rwanda có kế hoạch triển khai hệ thống đăng ký tín chỉ các-bon quốc gia vào cuối năm 2024 nhằm theo dõi các giao dịch ITMO và ngăn ngừa việc tính trùng.
	Các mục đích sử dụng được phê duyệt của ITMO: Rwanda hiện chưa tham gia các thỏa thuận ITMO song phương, nhưng đã cấp Thư phê duyệt cho các dự án mà ITMO có thể được sử dụng cho NDC của các quốc gia khác hoặc cho mục đích giảm nhẹ quốc tế. 

Tiêu chí đủ điều kiện và danh sách các loại hình dự án được ưu tiên: Rwanda cho phép sử dụng ITMO từ các dự án nằm trong NDC có điều kiện hoặc vượt ngoài NDC, miễn là phù hợp với chính sách quốc gia, các mục tiêu phát triển bền vững và tạo việc làm. Các lĩnh vực đủ điều kiện bao gồm: năng lượng tái tạo, giao thông, nông nghiệp, quản lý chất thải và các dự án bảo tồn.

Tỷ lệ kết quả giảm nhẹ (không được phê duyệt) dành cho mục tiêu giảm nhẹ trong nước: Rwanda xác định tỷ lệ tín chỉ được giữ lại cho NDC theo từng dự án cụ thể. Các dự án bếp nấu sạch dành 7,5–10% tín chỉ cho chính phủ để đóng góp vào NDC của Rwanda thay vì tạo lợi nhuận tài chính.

Tỷ lệ chia sẻ lợi ích hoặc chia sẻ doanh thu: Đối với các dự án trong nước, việc chia sẻ doanh thu được thương lượng với các cơ quan chính phủ. Các dự án tư nhân thương lượng trực tiếp với Bộ Môi trường và REMA. Các giao dịch ủy quyền phải đóng góp cho OMGE và các quỹ thích ứng, ví dụ: dự án của DelAgua yêu cầu hủy 2% tín chỉ cho OMGE và đóng góp 5% doanh thu cho Quỹ Thích ứng của Liên Hợp Quốc.

Phí điều chỉnh tương ứng và mục đích sử dụng: Rwanda không áp dụng phí điều chỉnh tương ứng nhưng giữ lại một phần tín chỉ để sử dụng cho NDC.
	Phí hành chính và các khoản thu: Hiện chưa có quy định rõ ràng về các khoản phí hành chính hoặc lệ phí, và cũng chưa xác định có khoản phí điều chỉnh tương ứng nào trong các Thư phê duyệt đã được cấp.

Tiêu chuẩn các-bon và điều kiện áp dụng theo phương pháp luận: Rwanda chưa quy định tiêu chuẩn các-bon ưu tiên, nhưng các dự án bếp đun tiết kiệm năng lượng đã được cấp phép theo GS và VCS của Verra.

Quy trình dự án ITMO: 1) Các nhà đề xuất dự án nộp Hồ sơ Ý tưởng Dự án để được chấp thuận không phản đối; 2) Việc phê duyệt dự án đầy đủ yêu cầu nộp Tài liệu Thiết kế Hoạt động Giảm nhẹ (MADD) và đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững trong vòng 90 ngày; 3) Các tài liệu hỗ trợ như thỏa thuận, MoUs, giấy chứng nhận đăng ký và kết quả kiểm tra cần được nộp. Để tuân thủ các yêu cầu của Điều 6, hợp tác tự nguyện nên thúc đẩy phát triển bền vững, tính toàn vẹn môi trường và sự minh bạch, áp dụng phương pháp kế toán chặt chẽ để tránh tính trùng, và phải được ủy quyền cũng như cho phép tham vọng cao hơn trong các hành động giảm nhẹ và thích ứng.

Báo cáo lên UNFCCC: Báo cáo ban đầu, BTR và Báo cáo thường niên để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu minh bạch của Điều 6.

	Thái Lan
	Thái Lan đã và đang vận hành chương trình Giảm phát thải tự nguyện Thái Lan (T-VER) từ năm 2014, với các phương pháp luận được đơn giản hóa từ CDM. Năm 2023, chương trình Premium T-VER đã được giới thiệu, phù hợp với các nguyên tắc toàn vẹn môi trường của Điều 6. Premium T-VER đã được Nhóm Tư vấn Kỹ thuật của ICAO công nhận đạt hợp lệ có điều kiện vào năm 2024.
	Quy định và khuôn khổ: Hướng dẫn và Cơ chế Quản lý tín chỉ các-bon đã được phê duyệt vào năm 2022, quản lý các dự án đủ điều kiện và việc chuyển giao quốc tế. 

Cơ cấu thể chế: Ủy ban Chính sách Biến đổi Khí hậu Quốc gia, do Thủ tướng chủ trì, định nghĩa các chính sách khí hậu, trong khi Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường Thái Lan, thông qua Cục Biến đổi Khí hậu và Môi trường và Tổ chức Quản lý Khí nhà kính Thái Lan giám sát việc thực hiện Điều 6.

Hệ thống đăng ký tín chỉ các-bon quốc gia: Hệ thống đăng ký T-VER theo dõi việc cấp, chuyển giao và hủy bỏ tín chỉ. Hệ thống đăng ký Premium T-VER chưa hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ quốc tế và đang trong quá trình cập nhật.
	Các mục đích sử dụng được phê duyệt của ITMO: dự kiến được sử dụng trong các cách tiếp cận hợp tác theo Điều 6.2, cơ chế Điều 6.4, các mục đích giảm nhẹ quốc tế khác như CORSIA, và các chương trình tuân thủ quốc tế trong tương lai

Tiêu chí đủ điều kiện và danh sách các loại hình dự án ưu tiên: Hướng dẫn và Cơ chế Quản lý tín chỉ các-bon phác thảo tám loại dự án đủ điều kiện để cấp tín chỉ quốc tế, bao gồm thu giữ KNK, năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng và giảm nhẹ trong lâm nghiệp. 

Tỷ lệ kết quả giảm nhẹ (không được phê duyệt) dành cho mục tiêu giảm nhẹ trong nước: Các dự án lâm nghiệp, nông nghiệp và hấp thụ khí thải yêu cầu tín chỉ dự trữ. Dự thảo luật biến đổi khí hậu đề xuất giữ lại 10% kết quả giảm nhẹ được phê duyệt để sử dụng cho NDC trong nước. 

Chia sẻ lợi ích hoặc chia sẻ doanh thu: Không có yêu cầu cụ thể về chia sẻ doanh thu hoặc OMGE. ITMO từ Chương trình Xe buýt điện Bangkok chỉ được sử dụng cho NDC của Thụy Sĩ.

Phí điều chỉnh tương ứng và mục đích sử dụng: Không có khoản phí cụ thể cho điều chỉnh tương ứng.
	Phí hành chính và các khoản thu: Tổ chức Quản lý Khí nhà kính Thái Lan thu phí đăng ký (10.000 THB) và phí cấp tín chỉ (10.000 THB hoặc 5.000 THB kèm theo khấu trừ 10 tCO₂tđ). 

Tiêu chuẩn các-bon và điều kiện áp dụng theo phương pháp luận: Các dự án theo Điều 6 phải phù hợp với tiêu chuẩn Premium T-VER và đáp ứng các tiêu chí về tính bổ sung, tính lâu dài, ngăn ngừa tính trùng lặp và phát triển bền vững.

Quy trình dự án ITMO: bao gồm 1) Giai đoạn phê duyệt – Ký kết thỏa thuận song phương, nộp hồ sơ lên NCCC, phê duyệt của Nội các, và cấp Thư phê duyệt; 2) Thực hiện Dự án – Thẩm định, đăng ký với Tổ chức Quản lý Khí nhà kính Thái Lan, giám sát và báo cáo; và 3) Chuyển giao Quốc tế – Kiểm tra tuân thủ, yêu cầu chuyển giao, thực hiện điều chỉnh tương ứng và báo cáo lên UNFCCC.

Báo cáo lên UNFCCC: Văn phòng Chính sách và Kế hoạch Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường, nay là Cục Biến đổi Khí hậu và Môi trường thực hiện điều chỉnh tương ứng và nộp báo cáo, tuy nhiên hiện chưa có thông tin cụ thể về thời hạn báo cáo.

	Campuchia
	Không có cơ chế cấp tín chỉ các-bon trong nước. Thay vào đó, quốc gia này công nhận các tiêu chuẩn cấp tín chỉ các-bon quốc tế hiện có.
	Quy định và khuôn khổ: Đã ban hành Sổ tay vận hành cho việc thực hiện Điều 6, bao gồm việc ban hành và chuyển giao ITMO.

Cơ cấu thể chế: Bộ Môi trường là Cơ quan Quốc gia, chịu trách nhiệm phê duyệt các dự án.

Hệ thống đăng ký tín chỉ các-bon quốc gia: Campuchia có kế hoạch thiết lập Hệ thống đăng ký giảm phát thải KNK quốc gia; trong thời gian chờ, quốc gia này có thể sử dụng hệ thống đăng ký quốc tế của UNFCCC hoặc các cơ chế khác. 
	Các mục đích sử dụng được phê duyệt  của ITMO: ITMO hỗ trợ tài chính cho NDC của Campuchia bằng cách cho phép sử dụng chúng để đóng góp vào NDC của một quốc gia khác hoặc cho các mục đích giảm nhẹ quốc tế (ví dụ: CORSIA). 

Tiêu chí đủ điều kiện và danh sách các loại hình dự án ưu tiên: Danh sách các loại hình dự án ưu tiêntrong trường hợp này là tất cả các hoạt động được chỉ định là 'có điều kiện' trong NDC của Campuchia. Các hoạt động đủ điều kiện bao gồm tiếp cận năng lượng ở khu vực nông thôn, bãi chôn lấp vệ sinh mới có trích xuất LFG và việc đưa vào sử dụng các động cơ công nghiệp điện hiệu quả.

Tỷ lệ kết quả giảm nhẹ (không được phê duyệt) dành cho mục tiêu giảm nhẹ trong nước: Chính phủ dự trữ tối đa 10% kết quả giảm nhẹ không được phê duyệt để sử dụng trong nước.
 
Chia sẻ lợi ích hoặc chia sẻ doanh thu: Doanh thu từ việc chuyển giao ITMO hỗ trợ các nỗ lực thích ứng với biến đổi khí hậu của Campuchia.

Phí điều chỉnh tương ứng và mục đích sử dụng: Một khoản điều chỉnh tương ứng sẽ được áp dụng với mức phí cụ thể sẽ được xác định sau.
	Phí hành chính và các khoản thu: Các khoản phí được áp dụng cho việc phê duyệt dự án, giám sát REDD+, và thực hiện điều chỉnh tương ứng, do Bộ Môi trường quy định.

Tiêu chuẩn các-bon và điều kiện áp dụng theo phương pháp luận: Campuchia chấp nhận các cơ chế song phương, độc lập (như GS, VCS), và cơ chế theo Điều 6.4.

Quy trình dự án ITMO: Gồm các giai đoạn trước triển khai, triển khai và ban hành/chuyển giao.

Báo cáo lên UNFCCC: Thực hiện báo cáo hàng năm và hai năm một lần để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu minh bạch theo Điều 6.

	Chile
	Không có cơ chế trong nước; áp dụng Verra, GS và CDM trong chương trình bù trừ thuế các-bon.
	Quy định và khuôn khổ: Bộ Môi trường đã ban hành khuôn khổ thực hiện Điều 6 dưới hình thức sắc lệnh tối cao. Dự kiến sẽ vận hành đầy đủ vào tháng 3 năm 2025, với danh sách các loại hình dự án ưu tiên được công bố vào tháng 6 năm 2025. 

Cơ cấu thể chế: Bộ Môi trường đóng vai trò là đầu mối quốc gia theo Điều 6.2 và là DNA theo Điều 6.4. Một Ủy ban Điều 6 liên bộ đã được thành lập nhằm đảm bảo việc sử dụng phù hợp, đánh giá điều kiện đủ và cấp ủy quyền; trong khi Nhóm công tác các cơ quan theo lĩnh vực chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện kế hoạch giảm nhẹ.

Hệ thống đăng ký tín chỉ các-bon quốc gia: Hệ thống Đăng ký các Hành động Giảm nhẹ Quốc gia (RENAMI) theo dõi các dự án giảm nhẹ và lượng phát thải được giảm thiểu. 
	Các mục đích sử dụng được phê duyệt của ITMOs: Chile có các thỏa thuận hợp tác theo Điều 6.2 với Nhật Bản (tín chỉ JCM cho mục tiêu NDC của Nhật Bản), Singapore (ITMO cho mục tiêu NDC của Chile và các đơn vị tuân thủ của Singapore), và Thụy Sĩ (khung pháp lý cho việc chuyển giao ITMO).

[bookmark: _Hlk205049813]Tiêu chí đủ điều kiện và danh sách các loại hình dự án ưu tiên: Chỉ các hoạt động giảm nhẹ nằm ngoài phạm vi mục tiêu NDC của Chile mới đủ điều kiện. Các loại dự án bao gồm: giao thông điện, lưu trữ pin, hiệu quả năng lượng, năng lượng sinh khối, khí làm lạnh và điện gió.

Tỷ lệ kết quả giảm nhẹ (không được phê duyệt) dành cho mục tiêu giảm nhẹ trong nước: Hiện chưa có thông tin chi tiết cuối cùng; Chile đang đàm phán để giữ lại 70% lượng tín chỉ ban hành cho mục tiêu NDC của mình và phê duyệt 30% còn lại dưới dạng ITMO.

Chia sẻ lợi ích hoặc chia sẻ doanh thu: Chưa có chi tiết phân bổ cụ thể; sẽ được xác định trong các thỏa thuận thực hiện của Chile với các quốc gia đối tác.

Phí điều chỉnh tương ứng và mục đích sử dụng: Quy trình giao dịch theo Điều 6.2 được quy định trong các thỏa thuận với quốc gia đối tác.
	Phí hành chính và các khoản thu: Mức phí sẽ được xác định trong các thỏa thuận thực hiện song phương.

Tiêu chuẩn các-bon và điều kiện áp dụng theo phương pháp luận: Bộ Môi trường Chile có thể công nhận các chương trình chứng nhận bên ngoài. Nhiều khả năng sẽ chấp nhận các tiêu chuẩn như Verra, GS và CDM, tương tự cơ chế bù trừ thuế các-bon của Chile.

Quy trình dự án ITMO: Gồm bảy giai đoạn: đăng ký MAP, xem xét ban đầu (Thư bày tỏ quan tâm), phát triển và thẩm định MADD, phê duyệt, thực hiện và kiểm tra, ban hành kết quả giảm nhẹ, và chuyển giao kết quả giảm nhẹ.

Báo cáo lên UNFCCC: Gồm báo cáo ban đầu, báo cáo hàng năm và báo cáo định kỳ nhằm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu minh bạch theo Điều 6.



1.2. Kết quả đánh giá tác động
1.2.1. Phương pháp tiếp cận
Sử dụng cách tiếp cận có cấu trúc để đánh giá tác động của việc giao dịch tín chỉ các-bon quốc tế và kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính:
- Dựa trên phân tích, đánh giá hiện trạng và tiềm năng giao dịch tín chỉ các-bon và kết quả giảm nhẹ của Việt Nam, nghiên cứu đã xác định các phương án quản lý và các kịch bản để tiến hành đánh giá định lượng thông qua mô hình hóa.
- Thu thập và xử lý các dữ liệu cần thiết đối với mô hình hóa.
- Chạy mô hình để mô phỏng tác động của các phương án quản lý/kịch bản liên quan đến giao dịch quốc tế kết quả giảm nhẹ được phê duyệt từ Việt Nam.
- Phân tích kết quả mô hình để đánh giá tác động của các phương án quản lý khác nhau đối với giao dịch quốc tế kết quả giảm nhẹ và tín chỉ các-bon từ Việt Nam. Đánh giá này xem xét tác động tổng thể của từng kịch bản đối với việc đạt được các mục tiêu NDC và các khía cạnh kinh tế - xã hội khác, đồng thời xây dựng các khuyến nghị phù hợp nhằm cung cấp thông tin đầu vào cho việc xây dựng các chính sách trong quản lý tín chỉ các-bon tại Việt Nam.
1.2.2. Kịch bản đánh giá tác động
a) Các yếu tố quyết định phân chia kịch bản
- Danh mục các hoạt động đủ điều kiện để được chấp thuận chuyển giao quốc tế
Theo Báo cáo Kỹ thuật NDC 2022 của Việt Nam, các biện pháp giảm nhẹ đóng góp vào việc đạt được mục tiêu NDC được chia thành ba nhóm:
(1). Các biện pháp giảm nhẹ chỉ đóng góp cho mục tiêu NDC không điều kiện: Bao gồm 23 biện pháp, trong đó gồm 11 biện pháp trong lĩnh vực năng lượng (trong đó có 1 biện pháp trong lĩnh vực giao thông và 2 biện pháp trong lĩnh vực xây dựng), 6 biện pháp trong lĩnh vực nông nghiệp, 3 biện pháp trong lĩnh vực chất thải, và 3 biện pháp trong lĩnh vực các quá trình công nghiệp (IP).
(2). Các biện pháp giảm nhẹ chỉ đóng góp cho mục tiêu NDC có điều kiện: Bao gồm 20 biện pháp, trong đó gồm 1 biện pháp trong lĩnh vực năng lượng, 11 biện pháp trong lĩnh vực nông nghiệp, 6 biện pháp trong lĩnh vực chất thải, và 2 biện pháp trong lĩnh vực IP
(3). Các biện pháp giảm nhẹ đóng góp cho cả mục tiêu NDC không điều kiện và có điều kiện: Bao gồm 36 biện pháp, trong đó có 26 biện pháp trong lĩnh vực năng lượng (trong đó có 1 biện pháp trong lĩnh vực xây dựng và 9 biện pháp trong lĩnh vực giao thông), 7 biện pháp trong lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp (LULUCF), và 3 biện pháp trong lĩnh vực chất thải.
Theo Báo cáo NDC của Việt Nam, đóng góp có điều kiện đề cập đến các nỗ lực giảm phát thải phụ thuộc vào sự hỗ trợ quốc tế, bao gồm tài chính, chuyển giao công nghệ và tăng cường năng lực, đặc biệt thông qua các cơ chế hợp tác của UNFCCC và Thỏa thuận Paris. 
Theo đó, các biện pháp giảm nhẹ thuộc nhóm thứ hai và nhóm thứ ba, tức là đóng góp toàn bộ hoặc một phần cho mục tiêu NDC có điều kiện, được xem là các biện pháp tiềm năng để phát triển dự án tạo ra tín chỉ các-bon và kết quả giảm nhẹ theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris. Sự khác biệt giữa hai nhóm này là rất quan trọng: các biện pháp trong nhóm thứ hai hoàn toàn đóng góp cho mục tiêu có điều kiện và do đó, các biện pháp này phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ bên ngoài, thích hợp để đưa vào danh mục các hoạt động đủ điều kiện để được chấp thuận chuyển giao quốc tế. Khác với nhóm thứ hai, các biện pháp trong nhóm thứ ba bao gồm sự kết hợp giữa đóng góp không điều kiện (tự lực trong nước) và có điều kiện, trong đó phần đóng góp dựa trên hỗ trợ quốc tế khó tách biệt rõ ràng. Tuy nhiên, do vẫn có một phần phụ thuộc vào tài chính bên ngoài, các biện pháp này cũng có thể được xem xét đưa vào danh mục các hoạt động đủ điều kiện để được chấp thuận chuyển giao quốc tế, với điều kiện cần đánh giá thêm và áp dụng các biện pháp bảo đảm để duy trì tính toàn vẹn môi trường và tránh tính trùng.
Ngược lại, các biện pháp thuộc nhóm thứ nhất, vốn chỉ đóng góp cho mục tiêu NDC không điều kiện và dự kiến được triển khai hoàn toàn bằng nguồn lực trong nước, được đề xuất loại khỏi danh mục các hoạt động đủ điều kiện để được chấp thuận chuyển giao quốc tế. Nguyên nhân là vì các biện pháp này đã nằm trong cam kết tự thực hiện của Việt Nam và không đòi hỏi nguồn hỗ trợ tài chính bổ sung thông qua cơ chế Điều 6 Thỏa thuận Paris. 
Dựa trên phần phân tích nêu trên, hai phương án được đưa ra nhằm xác định Danh mục các hoạt động đủ điều kiện để được phê duyệt chuyển giao quốc tế, bao gồm: (i) chỉ chấp thuận chuyển giao quốc tế đối với 20 biện pháp giảm nhẹ đóng góp hoàn toàn vào mục tiêu NDC có điều kiện (S20); (ii) chấp thuận chuyển giao quốc tế đối với 56 biện pháp đóng góp toàn bộ hoặc một phần vào mục tiêu NDC có điều kiện (S56). 
- Tỷ lệ kết quả giảm nhẹ giữ lại để đảm bảo mục tiêu NDC quốc gia
Mỗi phương án đều tiềm ẩn những rủi ro khác nhau - từ nguy cơ bỏ lỡ nguồn tài chính bổ sung thông qua Điều 6 Thỏa thuận Paris để nâng cao tham vọng NDC (S20), cho tới nguy cơ bán quá mức, có thể ảnh hưởng tới khả năng đạt được mục tiêu NDC không điều kiện (S56) . 
Để giảm thiểu rủi ro này và duy trì tính toàn vẹn môi trường, Việt Nam có thể xem xét thiết lập giới hạn định lượng về khối lượng kết quả giảm nhẹ được chấp thuận chuyển giao quốc tế đối với phương án cho phép chuyển giao quốc tế đối với 56 biện pháp đóng góp toàn bộ hoặc một phần vào mục tiêu NDC có điều kiện. Một hạn mức có thể được đặt là không cho phép chuyển giao quá 50% - 70% lượng giảm phát thải từ các biện pháp nhằm duy trì một phần dự phòng cho điều chỉnh tương ứng và bảo toàn tính linh hoạt trong việc tuân thủ nghĩa vụ trong nước.
Trong kịch bản thận trọng hơn, khi chỉ chấp thuận chuyển giao quốc tế đối với 20 biện pháp đóng góp hoàn toàn vào NDC có điều kiện, giới hạn giao dịch có thể được nâng lên 90% nhằm tối ưu hóa cơ hội giao dịch mà vẫn đảm bảo an toàn cho việc thực hiện mục tiêu NDC.
b) Các yếu tố khác được tích hợp trong mỗi kịch bản 
- Phí điều chỉnh tương ứng
Áp dụng phí điều chỉnh tương ứng có thể là một công cụ tiềm năng giúp Việt Nam tăng cường quản lý các giao dịch theo Điều 6. Khoản phí này có thể phục vụ nhiều mục đích: tạo thêm nguồn thu ngân sách, bù đắp chi phí hành chính liên quan đến việc thực hiện các cơ chế thị trường các-bon quốc tế, và hỗ trợ cho khung chính sách khí hậu tổng thể. Quan trọng hơn, phí điều chỉnh tương ứng cũng có thể hoạt động như một công cụ để quản lý rủi ro bán vượt mức, đặc biệt trong trường hợp các kết quả giảm nhẹ vốn dự kiến đóng góp cho NDC của quốc gia lại được chấp thuận chuyển giao quốc tế. 
Tuy nhiên, việc áp dụng phí điều chỉnh tương ứng cũng tiềm ẩn những bất lợi. Từ góc độ của các nhà đầu tư và quốc gia mua, chi phí giao dịch tăng thêm có thể làm giảm năng lực cạnh tranh của Việt Nam so với các quốc gia chủ nhà khác.
Việt Nam có thể cân nhắc áp dụng cách tiếp cận tương tự phí giao dịch CER hiện đang ở mức 1,2% – 2% doanh thu từ việc bán tín chỉ các-bon, được thu qua Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam. Mô hình tính theo tỷ lệ phần trăm này có ưu điểm đơn giản và gắn liền với doanh thu thị trường, nhưng có thể chưa phản ánh đầy đủ chi phí cơ hội của giảm nhẹ hoặc động lực giá các-bon.
- Khoảng giá
Giá là một trong những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến kết quả đánh giá tác động của các kịch bản. Mức giá được phân thành ba khoảng cho từng nhóm người mua: cao nhất (USD 47,0), trung bình (USD 33,8) và thấp nhất (USD 20,5). 
c) Tổng kết
Dựa trên các phương án quản lý trao đổi tín chỉ các-bon quốc tế nêu trên, chín kịch bản đánh giá các tác động đã được được sử dụng để đánh giá tác động tiềm năng của hoạt động mua bán tín chỉ các-bon quốc tế theo Điều 6.
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Hình 3. Các kịch bản đánh giá tác động tiềm năng của hoạt động mua bán tín chỉ các-bon quốc tế theo Điều 6
1.2.3. Kết quả đánh giá tác động
1.2.3.1. Tác động đến môi trường
Phần này đánh giá hiệu quả môi trường của từng kịch bản, tập trung xem xét mức độ cho phép chuyển giao quốc tế đối với việc bảo đảm khả năng đạt được mục tiêu NDC của Việt Nam.
Chỉ số chính được sử dụng là tỷ lệ phần giảm phát thải tối đa được chấp thuận chuyển giao (hay lượng tối thiểu còn lại để phục vụ mục tiêu NDC trong nước). Chỉ số này phản ánh sự cân bằng giữa việc đảm bảo đủ lượng giảm phát thải khí nhà kính đóng góp cho việc thực hiện cam kết quốc gia và với lợi ích kinh tế thu được từ việc chuyển giao tín chỉ các-bon quốc tế, tránh bán vượt mức. Quá trình đánh giá tập trung vào lượng giảm phát thải cần thiết để đạt mục tiêu NDC, thay vì mặc định rằng việc giữ lại nhiều hơn luôn đồng nghĩa với đóng góp lớn hơn.
Bảng dưới đây trình bày lượng tín chỉ được giữ lại trong nước và mức độ đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu NDC không điều kiện của Việt Nam trong giai đoạn 2025–2030.
Bảng 3. Mức đóng góp vào NDC trong nước theo từng kịch bản
	Kịch bản
	Danh mục các hoạt động đủ điều kiện để được chấp thuận chuyển giao quốc tế
	Giá
	Tỷ lệ chấp thuận chuyển giao
	Tỷ lệ giữ lại
	Lượng (triệu tCO2tđ)
	Tỷ lệ đóng góp vào NDC không điều kiện so với thiết kế của NDC (%)

	1
	S20
	Giá thấp
	90%
	10%
	1.0
	2.02

	2
	S20
	Giá trung bình
	90%
	10%
	3.9
	8.01

	3
	S20
	Giá cao
	90%
	10%
	4.6
	9.47

	4
	S56
	Giá thấp
	70%
	30%
	66.1
	3.53

	5
	S56
	Giá trung bình
	70%
	30%
	84.6
	-6.39

	6
	S56
	Giá cao
	70%
	30%
	87.8
	-5.81

	7
	S56
	Giá thấp
	50%
	50%
	110.2
	72.55

	8
	S56
	Giá trung bình
	50%
	50%
	140.9
	56.02

	9
	S56
	Giá cao
	50%
	50%
	146.3
	56.98



Kết quả cho thấy rõ rằng các kịch bản kết hợp S56 với tỷ lệ giữ lại cao (50%) mang lại mức độ bảo vệ mạnh mẽ nhất cho NDC của Việt Nam.
- Kịch bản 7, 8, 9: Nhóm này, với tỷ lệ chuyển giao 50% và giữ lại 50% tín chỉ đóng góp vào NDC từ 56 biện pháp giảm phát thải khí nhà kính (S56), mang lại lượng tín chỉ được giữ lại cao nhất (110,2 – 146,3 triệu tCO₂tđ). Điều này đóng góp tích cực đáng kể vào NDC trong nước (trên 56% ở tất cả các mức giá), thể hiện tính toàn vẹn môi trường cao nhất.
- Kịch bản 4, 5, 6: Nhóm này có tỷ lệ chuyển giao 70% và giữ lại 30% tín chỉ đóng góp vào NDC từ các kịch bản theo S56. Các kịch bản này vẫn giữ lại một lượng tín chỉ đáng kể trong nước. Tuy nhiên, ở mức giá trung bình và cao, mức đóng góp vào NDC có giá trị âm, cho thấy rủi ro bán vượt mức, khi lượng tín chỉ giữ lại thiếu hụt so với lượng dự kiến đóng góp theo thiết kế của NDC.
- Kịch bản 1, 2, 3: Nhóm này, dựa trên 20 biện pháp giảm phát thải khí nhà kính đóng góp hoàn toàn vào NDC có điều kiện (S20) với tỷ lệ cho phép chuyển giao 90% và tỷ lệ giữ lại thấp (10%), chỉ giữ lại lượng tín chỉ rất nhỏ (1,0 – 4,6 triệu tCO₂tđ). Các kịch bản này có đóng góp nhất định, song không đáng kể vào NDC (2,02 – 9,47%).
Bảng dưới đây trình bày điểm số của chín kịch bản, được xác định dựa trên mức đóng góp dự kiến vào NDC trong nước của Việt Nam trong giai đoạn 2025–2030, trong đó điểm cao hơn phản ánh mức đóng góp lớn hơn.
Bảng 4. Bảng chấm điểm về hiệu quả môi trường
	Kịch bản
	Mô tả
	Đóng góp vào NDC (%)
	Điểm

	1
	S20 / Giữ lại 10% / Giá thấp
	2.02
	3

	2
	S20 / Giữ lại 10% / Giá trung bình
	8.01
	5

	3
	S20 / Giữ lại 10% / Giá cao
	9.47
	6

	4
	S56 / Giữ lại 30% / Giá thấp
	3.53
	4

	5
	S56 / Giữ lại 30% / Giá trung bình
	-6.39
	1

	6
	S56 / Giữ lại 30% / Giá cao
	-5.81
	2

	7
	S56 / Giữ lại 50% / Giá thấp
	72.55
	9

	8
	S56 / Giữ lại 50% / Giá trung bình
	56.02
	7

	9
	S56 / Giữ lại 50% / Giá cao
	56.98
	8


1.2.3.2. Tiêu chí kinh tế
Đánh giá tác động kinh tế được thực hiện dựa trên bốn tiêu chí thành phần chính, bao gồm: tác động đến GDP, thay đổi trong sản lượng của các ngành, mức độ huy động đầu tư mới, và nguồn thu ngân sách nhà nước tạo ra.
a) GDP
GDP là một tiêu chí tổng hợp, phản ánh nhiều yếu tố như dòng vốn đầu tư, sản lượng các ngành, và mức tiêu dùng của hộ gia đình. Việc phân tích tác động đến GDP trong các kịch bản giao dịch khác nhau giúp xác định liệu lợi ích kinh tế từ việc tham gia thị trường quốc tế có lớn hơn chi phí tiềm ẩn từ nghĩa vụ giảm nhẹ phát thải trong nước hay không.
Tiêu chí GDP được đánh giá cho giai đoạn 2025–2030 nhằm đảm bảo rằng hoạt động giao dịch tín chỉ các-bon của Việt Nam ra thị trường quốc tế không chỉ tạo ra nguồn thu ngắn hạn, mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn và đóng góp vào các mục tiêu khí hậu quốc gia. Theo đó, các kịch bản mang lại mức GDP cao hơn trong giai đoạn này sẽ được chấm điểm cao hơn.
Kết quả cho thấy tất cả các kịch bản đều có tác động tích cực đến GDP của Việt Nam. Mức độ tác động này phụ thuộc vào danh mục các biện pháp đủ điều kiện để được chấp thuận chuyển giao quốc tế (positive list), tỷ lệ giữ lại (retention rate) và mức giá các-bon.
- Đối với kịch bản S20, tác động đến GDP trong giai đoạn 2025–2030 thay đổi theo mức giá. Tổng tác động cộng dồn đến GDP tăng theo giá: từ mức tăng 0,013% ở phương án giá thấp (Kịch bản 1), 0,030% ở giá trung bình (Kịch bản 2), và đạt 0,082% ở giá cao (Kịch bản 3).
- Tương tự, đối với kịch bản S56, GDP của Việt Nam được dự báo sẽ tăng trong giai đoạn 2025–2030 ở tất cả các mức giá, và giá cao hơn mang lại tăng trưởng GDP cao hơn. Cụ thể:
+ Ở phương án giá thấp, với tỷ lệ chuyển giao quốc tế 70%, GDP tăng trung bình 0,068% (Kịch bản 4), trong khi tỷ lệ chuyển giao quốc tế 50% chỉ đạt 0,035% (Kịch bản 7).
+ Ở phương án giá trung bình, tác động trung bình đạt 0,148% với tỷ lệ chuyển giao quốc tế 70% (Kịch bản 5) so với 0,065% với tỷ lệ chuyển giao quốc tế 50% (Kịch bản 8).
+ Ở phương án giá cao, tác động là lớn nhất, với tăng trưởng GDP trung bình 0,322% ở tỷ lệ chuyển giao quốc tế 70% (Kịch bản 6) và 0,204% ở tỷ lệ chuyển giao quốc tế 50% (Kịch bản 9).
Nhìn chung, tỷ lệ chấp thuận chuyển giao quốc tế cao hơn với danh mục các biện pháp đủ điều kiện mở rộng hơn luôn mang lại lợi ích cộng dồn lớn hơn trong tất cả các mức giá.
Tổng thể, kết quả cho thấy giao dịch tín chỉ các-bon mang lại đóng góp tích cực cho GDP của Việt Nam ở cả hai nhóm kịch bản S20 và S56, với quy mô tác động phụ thuộc vào mức giá các-bon và tỷ lệ cho phép chuyển giao. S20 tạo ra tác động khiêm tốn nhưng ổn định, tăng dần theo thời gian và đạt cao nhất ở phương án giá cao. S56, ngược lại, mang lại tác động lớn hơn và bền vững hơn, đặc biệt khi tỷ lệ giữ lại linh hoạt, cho phép mức độ tham gia quốc tế cao hơn.
Bảng 5 dưới đây trình bày điểm số của chín kịch bản dựa trên tác động dự kiến đến GDP trong giai đoạn 2025 - 2030.

Bảng 5. Chấm điểm các kịch bản theo tiêu chí GDP trong giai đoạn 2025-2030
	Kịch bản
	Mô tả
	Tác động GDP cộng dồn (% so với kịch bản cơ sở)
	Điểm
	Giải thích

	1
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá thấp
	0.013%
	1
	Tác động tích cực đến GDP ở mức tối thiểu do phạm vi hẹp (S20) và giá các-bon thấp.

	2
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá trung bình
	0.030%
	2
	Tác động tích cực vẫn ở mức hạn chế vì phạm vi hẹp (S20), dù giá các-bon ở mức trung bình.

	3
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá cao
	0.082%
	6
	Tác động tích cực ở mức trung bình, chủ yếu do giá các-bon cao.

	4
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá thấp
	0.068%
	5
	Lợi ích đáng kể cho GDP nhờ phạm vi rộng (S56), dù giá các-bon thấp.

	5
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá trung bình
	0.148%
	7
	Tăng trưởng GDP rất đáng kể, phản ánh hiệu quả của phạm vi rộng và mức giá trung bình.

	6
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá cao
	0.322%
	9
	Mức tăng GDP lớn nhất trong tất cả các kịch bản, nhờ giá cao và mức linh hoạt tối đa.

	7
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá thấp
	0.035%
	3
	Tăng trưởng GDP khá tốt nhưng bị hạn chế do tỷ lệ giữ lại cao (50%).

	8
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá trung bình
	0.065%
	4
	Tăng trưởng GDP ở mức trung bình, do giá cao hơn phần nào bù đắp cho tỷ lệ giữ lại cao.

	9
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá cao
	0.204%
	8
	Tăng trưởng GDP đáng kể, chủ yếu nhờ giá cao mặc dù bị giới hạn bởi tỷ lệ giữ lại.


b) Sản lượng theo ngành
Việc mua bán tín chỉ các-bon trên thị trường quốc tế tác động đến sản lượng của các ngành kinh tế khác nhau, tập trung vào các nhóm chính như nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Việc phân tích sản lượng theo ngành giúp xác định những ngành nào được hưởng lợi hoặc chịu tác động tiêu cực trong các kịch bản khác nhau, từ đó đánh giá lợi ích kinh tế trên toàn nền kinh tế và đảm bảo rằng hoạt động mua bán tín chỉ các-bon quốc tế góp phần vào tăng trưởng cân bằng và chuyển dịch cơ cấu phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững và mục tiêu khí hậu của Việt Nam.
Tương tự như tiêu chí GDP, sản lượng theo ngành cũng được đánh giá cho giai đoạn 2025–2030. Để đánh giá tác động, sản lượng của các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ được so sánh với giá trị cơ sở. Mức sản lượng trung bình cao hơn của ba ngành sẽ được chấm điểm cao hơn, phản ánh mức tăng trưởng kinh tế lớn hơn.
Trong các kịch bản S20, tác động đến sản lượng theo ngành là tích cực nhưng ở mức khiêm tốn, và tăng dần theo mức giá lựa chọn. Ở kịch bản có giá cao (Kịch bản 3), mức tăng sản lượng cộng dồn giai đoạn 2025–2030 trung bình đạt 0,016% đối với nông nghiệp, 0,092% đối với công nghiệp và 0,079% đối với dịch vụ. Tác động trong các kịch bản giá thấp (Kịch bản 1) và giá trung bình (Kịch bản 2) nhỏ hơn tương ứng.
Ngược lại, các kịch bản S56 tạo ra mức tăng sản lượng lớn hơn đáng kể trên tất cả các ngành. Mức giữ lại thấp trong nước mang lại lợi ích hơn cho sản lượng ngành. Ví dụ, trong kịch bản giá cao, tỷ lệ chuyển giao 70% (Kịch bản 6) dẫn đến mức tăng sản lượng đáng kể đối với công nghiệp (0,361%) và dịch vụ (0,290%). Các mức tăng này cao hơn đáng kể so với kịch bản chuyển giao 50% (Kịch bản 9), trong đó sản lượng công nghiệp và dịch vụ chỉ tăng lần lượt 0,228% và 0,183%.
Nhìn chung, kết quả cho thấy các kịch bản có mức giá cao hơn và chính sách chuyển giao linh hoạt hơn mang lại tác động tích cực mạnh mẽ hơn đến sản lượng. Trong khi các kịch bản S20 chỉ tạo ra mức tăng khiêm tốn, thì các kịch bản S56 mang lại lợi ích đáng kể, đặc biệt là đối với các ngành công nghiệp và dịch vụ với mức tăng trưởng cao gấp nhiều lần.
Bảng 6 dưới đây trình bày điểm số của chín kịch bản dựa trên tác động đến sản lượng theo ngành trong giai đoạn 2025 - 2030.
Bảng 6. Chấm điểm các kịch bản theo sản lượng ngành giai đoạn 2025 - 2030
	Kịch bản
	Mô tả
	Tác động đến ngành nông nghiệp 2025–2030 (% so với kich bản cơ sở)
	Tác động đến ngành công nghiệp 2025–2030 (% so với kịch bản cơ sở)
	Tác động đến ngành dịch vụ 2025–2030 (% so với kịch bản cơ sở)
	Tác động trung bình của ba ngành (% so với đường cơ sở)
	Điểm
	Giải thích

	1
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá thấp
	0.003
	0.014
	0.012
	0.0030
	1
	Tác động đến sản lượng ngành là tối thiểu, do lựa chọn mức giá thấp và phạm vi hẹp của S20.

	2
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá trung bình
	0.006
	0.034
	0.029
	0.0230
	2
	Tăng trưởng sản lượng mạnh hơn một chút nhưng vẫn bị hạn chế bởi phạm vi hẹp của S20.

	3
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá cao
	0.016
	0.092
	0.079
	0.0623
	6
	Cải thiện vừa phải và ổn định, được thúc đẩy bởi lựa chọn mức giá cao trên cả ba lĩnh vực.

	4
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá thấp
	0.014
	0.076
	0.061
	0.0503
	5
	Lợi ích đáng kể cho các ngành nhờ phạm vi mở rộng của S56, ngay cả khi áp dụng mức giá thấp.

	5
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá trung bình
	0.03
	0.166
	0.133
	0.1098
	7
	Mức tăng sản lượng rất đáng kể, phản ánh tác động kết hợp của mức giá trung bình và tỷ lệ giữ lại thấp.

	6
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá cao
	0.064
	0.361
	0.290
	0.2383
	9
	Mức tăng sản lượng ngành lớn nhất trong tất cả các kịch bản, nhờ lựa chọn mức giá cao và tính linh hoạt tối đa.

	7
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá thấp
	0.007
	0.039
	0.032
	0.0260
	3
	Mức tăng ổn định nhưng thấp hơn, do tỷ lệ giữ lại nghiêm ngặt 50% làm hạn chế khối lượng được giao dịch.

	8
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá trung bình
	0.013
	0.072
	0.058
	0.0478
	4
	Tăng trưởng sản lượng ở mức trung bình, do tác động của mức giá trung bình bị giảm bởi tỷ lệ giữ lại hạn chế.

	9
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá cao
	0.041
	0.228
	0.183
	0.1508

	8
	Cải thiện đáng kể cho các ngành, được thúc đẩy bởi lựa chọn mức giá cao nhưng vẫn bị giới hạn bởi tỷ lệ giữ lại 50%.


c) Đầu tư
Đầu tư đề cập đến việc phân bổ nguồn lực tài chính, vốn hoặc tài sản với kỳ vọng mang lại lợi ích trong tương lai. Việc này định hướng dòng vốn vào các công nghệ thấp các-bon, tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo.
Đầu tư giúp các ngành công nghiệp và dịch vụ thích ứng với định giá các-bon, đồng thời nâng cao năng suất và hiệu quả sử dụng tài nguyên trong dài hạn. Do đó, các kịch bản có mức đầu tư cao hơn sẽ được chấm điểm cao hơn.
Trong các kịch bản S20, tác động đến đầu tư là tích cực nhưng khiêm tốn. Mức tác động cộng dồn đáng kể nhất xuất hiện trong lựa chọn giá cao (Kịch bản 3), với dự báo mức đầu tư giai đoạn 2025–2030 tăng 0,126% trong ngành công nghiệp và 0,108% trong ngành dịch vụ. Tác động trong các lựa chọn giá thấp (Kịch bản 1) và giá trung bình (Kịch bản 2) nhỏ hơn tương ứng.
Ngược lại, các kịch bản S56 tạo ra mức tăng trưởng đầu tư mạnh hơn nhiều. Tỷ lệ giữ lại trong nước thấp hơn, cho phép tham gia quốc tế nhiều hơn, chứng tỏ hiệu quả hơn trong việc huy động vốn. Ví dụ, trong lựa chọn giá cao, tỷ lệ giữ lại 30% (Kịch bản 6) kích thích mức tăng đầu tư công nghiệp đáng kể 0,434%. Mức này cao hơn nhiều so với mức tăng 0,282% trong kịch bản giữ lại 50% (Kịch bản 9) với cùng mức giá.
Bảng 7 sau đây chấm điểm tất cả chín kịch bản dựa trên tác động đến đầu tư giai đoạn 2025 - 2030.
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Bảng 7. Chấm điểm tất cả 09 kịch bản dựa trên tác động đến đầu tư giai đoạn 2025 – 2030


	Kịch bản
	Mô tả
	Tác động đến ngành nông nghiệp giai đoạn 2025–2030
(% so với cơ sở)
	Tác động đến ngành công nghiệp giai đoạn 2025–2030
(% so với cơ sở)
	Tác động đến ngành dịch vụ giai đoạn 
2025–2030
(% so với cơ sở)
	Tác động trung bình của ba ngành giai đoạn 2025–2030
(% so với cơ sở)
	Điểm
	Giải thích

	1
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá thấp
	0.004
	0.02
	0.017
	0.014
	1
	Tăng trưởng đầu tư tối thiểu, do giá thấp và phạm vi hạn chế, chỉ làm tăng nhẹ trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

	2
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá trung bình
	0.008
	0.045
	0.039
	0.031
	3
	Mức tăng vừa phải ở tất cả các ngành, khi giá cao hơn thúc đẩy động lực cho đầu tư xanh, mặc dù vẫn bị hạn chế trong phạm vi S20.

	3
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá cao
	0.023
	0.126
	0.108
	0.086
	6
	Tác động mạnh nhất trong S20, được thúc đẩy bởi giá giao dịch cao hơn, khuyến khích dòng vốn bổ sung, đặc biệt trong công nghiệp và dịch vụ.

	4
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá thấp
	0.015
	0.085
	0.073
	0.058
	4
	Tác động đầu tư đáng kể trên tất cả các ngành, ngay cả với giá thấp, nhờ phạm vi các biện pháp rộng hơn và tính linh hoạt của trần 70% (tỷ lệ giữ lại 30%).

	5
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá trung bình
	0.037
	0.208
	0.178
	0.141
	7
	Mức tăng rất đáng kể, phản ánh động lực giá mạnh hơn.

	6
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá cao
	0.078
	0.434
	0.372
	0.295
	9
	Mức tăng đầu tư lớn nhất, nhờ giá các-bon cao và tính linh hoạt tối đa trong giao dịch, tạo kết quả thuận lợi nhất.

	7
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá thấp
	0.008
	0.042
	0.036
	0.029
	2
	Tác động đầu tư ổn định, nhưng thấp hơn so với trường hợp trần 70% (tỷ lệ giữ lại 30%), do trần nghiêm ngặt hạn chế khối lượng giao dịch và dòng vốn tổng thể.

	8
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá trung bình
	0.016
	0.091
	0.078
	0.062
	5
	Mức tăng vừa đến mạnh, với giá các-bon cao phần nào bù trừ hạn chế của trần, nhưng vẫn kém thuận lợi hơn so với trần 70% (tỷ lệ giữ lại 30%).

	9
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá cao
	0.05
	0.282
	0.241
	0.191
	8
	Tăng trưởng đầu tư đáng kể, chủ yếu nhờ giá cao, mặc dù bị hạn chế so với giới hạn chuyển nhượng linh hoạt 70% (tỷ lệ giữ lại 30%).



d) Thu ngân sách nhà nước
Giao dịch tín chỉ các-bon từ Việt Nam ra thị trường quốc tế cũng có ý nghĩa quan trọng, vì nó trực tiếp đóng góp vào thu ngân sách nhà nước. Việc xem xét thu ngân sách dưới các kịch bản giao dịch khác nhau giúp đánh giá hiệu quả của thị trường các-bon, đồng thời đánh giá tác động của các giới hạn chuyển nhượng. Các kịch bản tạo ra mức thu cao hơn và ổn định hơn trong giai đoạn 2025–2030 sẽ được chấm điểm cao hơn, vì mang lại lợi ích lớn hơn để hỗ trợ nền kinh tế Việt Nam.
Trong các kịch bản S20, thu ngân sách nhà nước tăng đều theo lựa chọn mức giá. Mức tăng thu cộng dồn giai đoạn 2025–2030 là 0,018% với lựa chọn giá thấp (Kịch bản 1), tăng lên 0,042% với lựa chọn giá trung bình (Kịch bản 2), và đạt 0,114% với lựa chọn giá cao (Kịch bản 3).
Các kịch bản S56 tạo ra lợi ích tài khóa lớn hơn nhiều, với kết quả phụ thuộc cao vào tỷ lệ giữ lại và mức giá. Với tỷ lệ giữ lại 30% và giá thấp, mức tăng thu ngân sách cộng dồn dao động từ 0,095% (Kịch bản 4) đến 0,449% ấn tượng (Kịch bản 6, giá cao). Ngược lại, tỷ lệ giữ lại nghiêm ngặt 50% hạn chế khối lượng giao dịch và làm giảm tiềm năng thu, với mức tăng từ 0,049% (Kịch bản 7) đến 0,284% (Kịch bản 9).
Nhìn chung, các kịch bản S20 mang lại mức tăng thu khiêm tốn, trong khi các kịch bản S56 tạo ra lợi ích tài khóa lớn hơn đáng kể, đặc biệt khi kết hợp với lựa chọn giá cao và chính sách chuyển nhượng linh hoạt hơn (tỷ lệ giữ lại 30%).
Bảng sau đây chấm điểm tất cả chín kịch bản dựa trên thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2025–2030.
Bảng 8. Chấm điểm các kịch bản theo thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2025 - 2030
	Kịch bản
	Mô tả
	Tác động đến thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2025–2030
(% so với cơ sở)
	Điểm
	Giải thích

	1
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá thấp
	0.018
	1
	Mức tăng thu tối thiểu, do giá các-bon thấp và khối lượng giao dịch hạn chế trong phạm vi hẹp của S20.

	2
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá trung bình
	0.042
	2
	Mức tăng thu vừa phải, phản ánh động lực giá mạnh hơn nhưng vẫn bị hạn chế bởi số biện pháp hạn chế.

	3
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá cao
	0.114
	6
	Kết quả thu cao nhất trong S20, được thúc đẩy bởi giá giao dịch cao.

	4
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá thấp
	0.095
	5
	Mức tăng thu đáng kể, nhờ phạm vi 56 biện pháp rộng hơn và trần chuyển nhượng linh hoạt 70%, ngay cả với giá thấp.

	5
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá trung bình
	0.206
	7
	Tác động thu rất đáng kể, phản ánh kết hợp giữa giá trung bình và tính linh hoạt trong chuyển nhượng mở rộng.

	6
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá cao
	0.449
	9
	Mức tăng thu lớn nhất trong tất cả các kịch bản, nhờ cả giá các-bon cao và khả năng tham gia tối đa theo trần 70%.

	7
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá thấp
	0.049
	3
	Mức tăng thu ổn định nhưng thấp hơn, do trần nghiêm ngặt 50% hạn chế khối lượng giao dịch mặc dù phạm vi biện pháp rộng hơn.

	8
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá trung bình
	0.09
	4
	Mức tăng thu vừa đến mạnh, khi giá cao phần nào bù trừ trần 50%, nhưng vẫn thấp hơn so với kịch bản trần 70%.

	9
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá cao
	0.284
	8
	Cải thiện ngân sách đáng kể, chủ yếu nhờ giá cao, nhưng bị hạn chế so với trần linh hoạt 70%.


đ) Tổng thể tác động đến kinh tế 
Phần này tổng hợp điểm từ bốn tiêu chí kinh tế phụ: GDP, sản lượng ngành, đầu tư và thu ngân sách nhà nước, để đưa ra tổng điểm của chín kịch bản giao dịch quốc tế. Để đảm bảo khả năng so sánh với chỉ số hiệu quả môi trường, tổng điểm được chuẩn hóa trên thang 1–9, với giá trị cao hơn thể hiện hiệu suất kinh tế mạnh hơn. Bảng 9 dưới đây tóm tắt tổng điểm và điểm chuẩn hóa cho từng kịch bản.


Bảng 9. Tổng điểm các tiêu chí kinh tế
	Kịch bản
	Mô tả
	GDP
	Sản lượng ngành
	Đầu tư
	Thu ngân sách nhà nước
	TỔNG ĐIỂM
	Điểm chuẩn hóa

	1
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá thấp
	1
	1
	1
	1
	4
	1

	2
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá trung bình
	2
	2
	3
	2
	9
	2

	3
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá cao
	6
	6
	6
	6
	24
	6

	4
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá thấp
	5
	5
	4
	5
	19
	5

	5
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá trung bình
	7
	7
	7
	7
	28
	7

	6
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá cao
	9
	9
	9
	9
	36
	9

	7
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá thấp
	3
	3
	2
	3
	11
	3

	8
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá trung bình
	4
	4
	5
	4
	17
	4

	9
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá cao
	8
	8
	8
	8
	32
	8



1.2.3.3.  Tác động đến xã hội
Tác động xã hội được thể hiện qua ảnh hưởng của chính sách đối với lao động và giới. Tiêu chí này được xem xét từ hai khía cạnh chính: (1) tác động đến tổng số việc làm trong toàn nền kinh tế, và (2) tác động khác biệt theo giới trong quá trình dịch chuyển lao động.
a) Tác động đến tổng số việc làm
Tiêu chí phụ này đánh giá tác động ròng của mỗi kịch bản đối với việc tạo việc làm. Các kịch bản tạo ra mức tăng trung bình tổng số việc làm cao hơn sẽ được chấm điểm cao hơn, vì chúng đóng góp nhiều hơn vào thịnh vượng quốc gia và sinh kế của người dân.
- Kịch bản 1, 2, 3: Các kịch bản dựa trên S20 có tác động hạn chế nhất đến việc tạo việc làm. Dữ liệu cho thấy mức tăng việc làm trung bình khiêm tốn, dao động từ 0,003% trong lựa chọn giá thấp đến 0,006% trong lựa chọn giá trung bình, và đạt đỉnh 0,016% trong lựa chọn giá cao.
- Kịch bản 7, 8, 9: Các kịch bản S56 với tỷ lệ giữ lại 50% mang lại tác động vừa phải nhưng mạnh hơn đáng kể. Mức tăng việc làm trung bình trong nhóm này cao hơn rõ rệt, từ 0,007% (lựa chọn giá thấp, Kịch bản 7) đến 0,041% (lựa chọn giá cao, Kịch bản 9).
- Kịch bản 4, 5, 6: Các kịch bản S56 với tỷ lệ giữ lại 30% mang lại lợi ích việc làm lớn nhất. Việc cho phép một phần lớn tín chỉ được giao dịch tối đa hóa hiệu ứng tái đầu tư, dẫn đến mức tăng việc làm trung bình cao nhất ở tất cả các mức giá – 0,014% (giá thấp, Kịch bản 4), 0,029% (giá trung bình, Kịch bản 5) và 0,064% ấn tượng (giá cao, Kịch bản 6). Bảng dưới đây trình bày chi tiết điểm số cho từng kịch bản.
Bảng 10. Chấm điểm các kịch bản theo lao động giai đoạn 2025–2030
	Kịch bản
	Mô tả
	Tác động đến lao động giai đoạn 2025–2030 (% so với cơ sở)
	Điểm
	Giải thích

	1
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá thấp
	0.003
	1
	Tác động tối thiểu, phản ánh hiệu quả kích thích hạn chế của S20 dưới lựa chọn giá thấp.

	2
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá trung bình
	0.006
	2
	Tạo mức tăng việc làm khiêm tốn, cho thấy cải thiện nhẹ nhưng vẫn yếu do phạm vi S20 hạn chế.

	3
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá cao
	0.016
	6
	Đại diện cho hiệu suất cao nhất trong phạm vi S20, nhưng vẫn bị vượt trội bởi hầu hết các kịch bản S56.

	4
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá thấp
	0.014
	5
	Tác động đáng kể, vượt trội so với kịch bản S56 50% giá trung bình, nhấn mạnh tầm quan trọng của trần giao dịch ít hạn chế hơn.

	5
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá trung bình
	0.029
	7
	Tạo tác động lớn, thể hiện sự kết hợp mạnh mẽ của phạm vi S56 và tỷ lệ giữ lại 30% dưới lựa chọn giá trung bình.

	6
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá cao
	0.064
	9
	Mang lại tác động tối ưu, kết hợp chính sách tốt nhất với mức tạo việc làm cao nhất một cách rõ rệt.

	7
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá thấp
	0.007
	3
	Tác động hạn chế, hơi vượt trội so với kịch bản S20 giá trung bình nhưng vẫn bị hạn chế rõ rệt bởi trần giao dịch 50% nghiêm ngặt.

	8
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá trung bình
	0.013
	4
	Mang lại tác động vừa phải, thể hiện lợi ích của S56, nhưng vẫn bị hạn chế bởi tỷ lệ giữ lại 50% so với kịch bản 4.

	9
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá cao
	0.041
	8
	Tạo mức tăng việc làm mạnh, xếp hạng là kịch bản hiệu quả thứ hai nhờ giá các-bon cao với tỷ lệ giữ lại 50%.


b) Tác động lao động theo ngành và giới
Để phân tích xa hơn các con số về việc làm, cần thực hiện phân tích chi tiết tác động lao động theo ngành và giới. Cách tiếp cận này giúp hiểu sâu hơn về cách lợi ích của từng kịch bản được phân bổ, từ đó làm rõ các mô hình quan trọng về tính bao trùm và chuyển đổi ngành.
Để phục vụ đánh giá toàn diện này, tác động chi tiết cho cả hai giới được trình bày trước và tổng hợp trong bảng dưới đây, là cơ sở định lượng cho phân tích tiếp theo.

Bảng 11. Tác động lao động theo ngành và giới giai đoạn 2025 - 2030
	Kịch bản
	Mô tả
	Giới
	Tác động theo ngành (% so với cơ sở)
	Tác động tổng hợp (% so với cơ sở)

	
	
	
	Công nghiệp
	Nông nghiệp
	Dịch vụ
	

	[bookmark: _Hlk210673473]1
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá thấp
S20 / Chuyển giao 90% / Giá trung bình
	Nữ
	0.0038
	0.0007
	0.0033
	0.0078

	
	
	Nam 
	0.0036
	0.0006
	0.0031
	0.0073

	2
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá cao
S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá thấp
	Nữ
	0.0089
	0.0016
	0.0076
	0.0181

	
	
	Nam 
	0.0084
	0.0015
	0.0072
	0.0171

	3
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá trung bình
S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá cao
	Nữ
	0.0247
	0.0044
	0.0212
	0.0503

	
	
	Nam 
	0.0235
	0.0042
	0.0204
	0.0481

	4
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá thấp
S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá trung bình
	Nữ
	0.0155
	0.0028
	0.0125
	0.0308

	
	
	Nam 
	0.0168
	0.0030
	0.0135
	0.0333

	5
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá cao
S20 / Chuyển giao 90% / Giá thấp
	Nữ
	0.0388
	0.0069
	0.0312
	0.0769

	
	
	Nam 
	0.0420
	0.0075
	0.0337
	0.0832

	6
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá trung bình
S20 / Chuyển giao 90% / Giá cao
	Nữ
	0.0806
	0.0144
	0.0648
	0.1598

	
	
	Nam 
	0.0862
	0.0154
	0.0693
	0.1709

	7
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá thấp
S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá trung bình
	Nữ
	0.0075
	0.0020
	0.0091
	0.0186

	
	
	Nam 
	0.0123
	0.0022
	0.0089
	0.0232

	8
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá cao
S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá thấp
	Nữ
	0.0220
	0.0038
	0.0164
	0.0422

	
	
	Nam 
	0.0235
	0.0039
	0.0177
	0.0451

	9
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá trung bình
	Nữ
	0.0603
	0.0108
	0.0484
	0.1195

	
	
	Nam 
	0.0651
	0.0116
	0.0523
	0.1290



Dữ liệu tổng hợp trong bảng trên cho thấy mối tương tác phức tạp giữa danh mục các hoạt động đủ điều kiện để được chấp thuận chuyển giao quốc tế  (S20 so với S56), tỷ lệ giữ lại và lựa chọn mức giá. Xu hướng chung cho thấy S56 và tỷ lệ giữ lại thấp hơn (30%) là yếu tố nền tảng để tối đa hóa việc tạo việc làm. Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy mức giá các-bon là biến số quan trọng có thể thay đổi đáng kể hiệu quả, dẫn đến thứ hạng tinh vi hơn so với việc chỉ nhóm đơn giản.
Các kịch bản có hiệu quả cao nhất – số 6, 9 và 5 – cho thấy rằng danh mục các hoạt động đủ điều kiện để được chấp thuận chuyển giao quốc tế theo S56 là nền tảng quan trọng để tối đa hóa việc làm. Thành công của các kịch bản này đến từ việc kết hợp phạm vi rộng với các điều kiện thuận lợi khác, như mức giá cao hoặc tỷ lệ giữ lại trong nước thấp (30%), tạo ra tác động mạnh mẽ và đồng đều cho cả lao động nam và nữ. Trong đó, Kịch bản 6 nổi bật, mang lại kết quả cân bằng và vượt trội, với lợi ích cho phụ nữ (0,1598%) gần tương đương với nam giới (0,1709%).
Một phát hiện đáng chú ý là hiệu quả mạnh mẽ của Kịch bản 3. Mặc dù phạm vi S20 bị hạn chế, việc lựa chọn mức giá cao đã tạo ra tác động tổng thể (0,0984%) vượt trội so với các kịch bản S56 với mức giá kém thuận lợi hơn, chẳng hạn như Kịch bản 4 (0,0641%) và Kịch bản 8 (0,0873%). Điều này cho thấy mức giá các-bon đủ cao có thể, ở một mức độ nhất định, bù đắp cho phạm vi danh mục hẹp hơn. Phân tích toàn diện này cung cấp cơ sở vững chắc cho việc chấm điểm cuối cùng, phản ánh hiệu suất tinh vi của từng kịch bản.
Bảng 12 dưới đây chấm điểm kịch bản về tác động theo ngành và giới tính trong giai đoạn 2025 - 2030.


Bảng 12. Chấm điểm kịch bản về tác động theo ngành và giới tính trong giai đoạn 2025 - 2030

	Kịch bản
	Mô tả
	Ảnh hưởng đến phụ nữ giai đoạn 2025–2030 ( % so với cơ sở)
	Ảnh hưởng đến nam giới giai đoạn 2025–2030 (% so với cơ sở)
	Ảnh hưởng tổng thể theo giới giai đoạn 2025–2030 (% so với cơ sở)
	Điểm
	Giải thích

	1
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá thấp
	0.0078
	0.0073
	0.0151
	1
	Ảnh hưởng tổng thể thấp nhất : Lợi ích cho cả nam và nữ hầu như không có, không tạo ra tác động đáng kể.

	2
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá trung bình
	0.0181
	0.0171
	0.0352
	2
	Ảnh hưởng tổng thể hạn chế: Lợi ích với cả hai giới rất nhỏ.

	3
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá cao
	0.0503
	0.0481
	0.0984
	6
	Kịch bản S20 hiệu quả mạnh: Mức giá các-bon cao giúp tạo ra lợi ích bao trùm cho cả nam và nữ.

	4
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá thấp
	0.0308
	0.0333
	0.0641
	4
	Ảnh hưởng tổng thể vừa phải: Hiệu quả bị hạn chế do mức giá thấp.

	5
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá trung bình
	0.0769
	0.0832
	0.1601
	7
	Tác động đáng kể và bao trùm: Lợi ích rõ ràng cho cả nam và nữ.

	6
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá cao
	0.1598
	0.1709
	0.3307
	9
	Ảnh hưởng tổng thể vượt trội: Lợi ích lớn nhất và cân bằng nhất giữa nam và nữ.

	7
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá thấp
	0.0186
	0.0232
	0.0418
	3
	Ảnh hưởng tổng thể hạn chế: Tỷ lệ giữ lại nghiêm ngặt và giá thấp làm giảm mạnh khả năng tạo việc làm.

	8
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá trung bình
	0.0422
	0.0451
	0.0873
	5
	Ảnh hưởng tổng thể trung bình: Mang lại tác động đáng kể và cân bằng.

	9
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá cao
	0.1195
	0.1290
	0.2485
	8
	Ảnh hưởng tổng thể vững chắc: Lợi ích lớn thứ hai, cân bằng cho cả nam và nữ.





c) Tác động xã hội tổng thể
Phần này tổng hợp điểm số từ hai tiêu chí phụ về xã hội - tác động đến việc làm và tác động theo giới - để đưa ra tổng điểm của chín kịch bản giao dịch quốc tế. Tổng điểm sau đó được chuẩn hóa trên thang điểm từ 1 đến 9, với giá trị cao hơn cho thấy lợi ích xã hội mạnh hơn. Bảng dưới đây tóm tắt tổng điểm và điểm chuẩn hóa cho từng kịch bản.
Bảng 13. Tổng điểm tóm tắt về tác động xã hội
	Kịch bản
	Mô tả
	Điểm tổng tác động về việc làm
	Điểm tác động giới
	Tổng điểm
	Điểm chuẩn hóa

	[bookmark: _Hlk210663305]1
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá thấp
	1
	1
	2
	1

	2
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá trung bình
	2
	2
	4
	2

	3
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá cao
	6
	6
	12
	6

	4
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá thấp
	5
	4
	9
	4

	5
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá trung bình
	7
	7
	14
	7

	6
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá cao
	9
	9
	18
	9

	7
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá thấp
	3
	3
	6
	3

	8
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá trung bình
	4
	5
	9
	4

	9
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá cao
	8
	8
	16
	8



1.3. Xác định kịch bản quản lý tối ưu cho quản lý tín chỉ các-bon
Phần này tổng hợp phân tích đa tiêu chí cho chín kịch bản giao dịch quốc tế. Bằng cách so sánh điểm cuối cùng của các kịch bản theo các tiêu chí về môi trường, kinh tế và xã hội, có thể xác định phương án quản lý cân bằng và tối ưu nhất cho Việt Nam.
Bảng dưới đây tóm tắt tổng điểm và thứ hạng của từng kịch bản theo ba tiêu chí chính. Số thấp hơn thể hiện thứ hạng tốt hơn (Thứ hạng 1 là cao nhất).


Bảng 14. Thứ hạng cuối cùng của các kịch bản: giao dịch quốc tế
	Kịch bản
	Mô tả
	Điểm về môi trường
	Điểm về kinh tế
	Điểm về xã hội
	Tổng điểm
	Thứ hạng

	1
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá thấp
	3
	1
	1
	5
	9

	2
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá trung bình
	5
	2
	2
	9
	8

	3
	S20 / Chuyển giao 90% / Giá cao
	6
	6
	6
	18
	3

	4
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá thấp
	4
	5
	4
	13
	7

	5
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá trung bình
	1
	7
	7
	15
	4

	6
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá cao
	2
	9
	9
	20
	2

	7
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá thấp
	9
	3
	3
	15
	4

	8
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá trung bình
	7
	4
	4
	15
	4

	9
	S56 / Tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá cao
	8
	8
	8
	24
	1



a) Phương án quản lý tối ưu
Phân tích cho thấy phương án quản lý thuận lợi nhất cho việc tham gia thị trường giao dịch các-bon quốc tế của Việt Nam là S56 với tỷ lệ chuyển giao 50% trong điều kiện giá cao (Kịch bản 9). Kịch bản này đạt điểm tổng cao nhất (24) và xếp hạng nhất trong tất cả các kịch bản, thể hiện sự cân bằng mạnh mẽ giữa tính toàn vẹn môi trường, hiệu quả kinh tế và lợi ích xã hội đồng thời. Bằng cách cho phép một danh mục rộng gồm 56 biện pháp được tham gia trong khi giữ lại một nửa tín chỉ cho sử dụng trong nước, thiết kế quản lý này đảm bảo các mục tiêu NDC không điều kiện của Việt Nam đồng thời tối đa hóa tiềm năng doanh thu từ thị trường quốc tế.
b) Sự đánh đổi giữa lợi ích môi trường, kinh tế và xã hội
Bảng xếp hạng cho thấy các xu hướng rõ ràng và sự đánh đổi chiến lược:
- Lợi ích môi trường: Các kịch bản theo S56 với tỷ lệ chuyển giao thấp hơn (ví dụ: Kịch bản 7, 8, 9) đạt điểm môi trường cao nhất, vì chúng đảm bảo giữ lại nhiều tín chỉ hơn để phục vụ NDC trong nước của Việt Nam. Điều này giúp tăng cường tính toàn vẹn môi trường và đảm bảo Việt Nam không làm giảm cam kết NDC không điều kiện. Ngược lại, các kịch bản S20 với tỷ lệ chuyển giao 90% (Kịch bản 1, 2, 3) và các kịch bản S56 với tỷ lệ chuyển giao 70% (Kịch bản 4, 5, 6) mang lại lợi ích môi trường thấp hơn, do ít tín chỉ được giữ lại trong nước.
- Lợi ích kinh tế: Các kịch bản với tỷ lệ chuyển giao cao hơn và phạm vi tham gia thị trường rộng hơn (ví dụ: Kịch bản 5 và 6) có điểm kinh tế cao hơn, vì cho phép một phần lớn tín chỉ được giao dịch và tạo ra nguồn thu từ giao dịch trên thị trường quốc tế. Điều kiện giá cao cũng tăng doanh thu và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, điều này đi kèm với rủi ro giảm đảm bảo mục tiêu NDC, vì giao dich tín chỉ ra quốc tế quá nhiều có thể làm giảm nguồn tín chỉ trong nước.
- Lợi ích xã hội: Kịch bản 6 (S56 / tỷ lệ chuyển giao 70% / Giá cao) đạt điểm xã hội cao nhất (9 điểm). Trong khi đó, Kịch bản 9 (S56 / tỷ lệ chuyển giao 50% / Giá cao) cũng đạt điểm cao về lợi ích xã hội (8 điểm), thể hiện sự cân bằng giữa bảo vệ NDC trong nước và mang lại lợi ích đồng thời đáng kể. Ngược lại, các kịch bản S20 (ví dụ: Kịch bản 1, 2) ghi nhận điểm xã hội thấp nhất (1–2 điểm), do phạm vi hẹp của các biện pháp đủ điều kiện hạn chế sự tham gia và phân chia lợi ích đến cộng đồng.
Nhìn chung, các phân tích cho thấy chỉ các kịch bản S56 với tỷ lệ giữ chuyển giao thấp  mang lại lộ trình cân bằng, kết hợp bảo vệ môi trường mạnh mẽ với lợi ích kinh tế đáng kể và tác động xã hội rộng rãi.
So sánh “cùng loại”
Mặc dù xếp hạng tổng thể cung cấp một cái nhìn hữu ích, việc so sánh trực tiếp cả chín kịch bản có thể gây hiểu lầm, vì các kịch bản này được thiết kế hoạt động ở các mức giá các-bon khác nhau. Ví dụ, điểm tương đối cao của Kịch bản 3 (S20 với tỷ lệ giữ lại 10% ở giá cao) phản ánh điều kiện thị trường thuận lợi, chứ không phải sức mạnh thiết kế của các phương án quản lý tín chỉ các-bon.
Một phân tích có ý nghĩa hơn yêu cầu so sánh “cùng loại” các kịch bản trong cùng mức giá. Vì vậy, bảng dưới đây tách riêng các tác động của từng phương án thiết kế quản lý, đặc biệt là phạm vi danh mục biện pháp đủ điều kiện (S20 so với S56) và mức chuyển giao (90%, 70% hoặc 50%), dưới mỗi điều kiện giá.
Bảng 15. So sánh lợi ích tổng thể của các phương án quản lý đối với giao dịch tín chỉ 
các-bon quốc tế và kết quả giảm nhẹ của Việt Nam theo các yếu tố thiết kế chính
	Mức giá
	Phương án chính sách
	Kịch bản
	Tổng điểm
	Hạng

	Thấp
	S20 / tỷ lệ chuyển giao 90%
	1
	5
	9

	
	S56 / tỷ lệ chuyển giao 70%
	4
	13
	7

	
	S56 / tỷ lệ chuyển giao 50%
	7
	15
	4

	Trung bình
	S20 / tỷ lệ chuyển giao 90%
	2
	9
	8

	
	S56 / tỷ lệ chuyển giao 70%
	5
	15
	4

	
	S56 / tỷ lệ chuyển giao 50%
	8
	15
	4

	Cao
	S20 / tỷ lệ chuyển giao 90%
	3
	18
	3

	
	S56 / tỷ lệ chuyển giao 70%
	6
	20
	2

	
	S56 / tỷ lệ chuyển giao 50%
	9
	24
	1



Bảng cho thấy, ở tất cả các mức giá, các kịch bản S56 luôn đạt điểm tổng và xếp hạng cao hơn S20, minh chứng cho giá trị bổ sung của việc áp dụng phạm vi rộng hơn các biện pháp đủ điều kiện trong giao dịch các-bon quốc tế. Đồng thời, so sánh các mức cho phép chuyển giao cho thấy tỷ lệ chuyển giao thấp hơn (50%) thường mang lại lợi ích tổng thể lớn hơn, với mức độ thay đổi tùy theo mức giá.
Kết luận
Tổng thể, Nghiên cứu đánh giá nhấn mạnh rằng các kịch bản quản lý dựa trên S56 với tỷ lệ chuyển giao thấp hơn mang lại kết quả cân bằng nhất, kết hợp tính toàn vẹn môi trường với lợi ích kinh tế và xã hội. Để đảm bảo Việt Nam đạt các mục tiêu NDC không điều kiện đồng thời duy trì uy tín trên thị trường quốc tế, khuyến nghị cho phép chuyển giao 50% tín chỉ trong giai đoạn đầu như một biện pháp phòng ngừa. Cách tiếp cận này giúp đảm bảo chặt chẽ trước rủi ro bán quá mức, đồng thời vẫn cho phép Việt Nam tham gia có ý nghĩa vào giao dịch quốc tế. Khi Việt Nam mở rộng nỗ lực giảm phát thải và việc đạt NDC chắc chắn hơn, tỷ lệ chuyển giao có thể tăng dần lên 70%, qua đó củng cố tham vọng khí hậu dài hạn của Việt Nam và tăng cường đóng góp của giao dịch quốc tế vào các mục tiêu khí hậu quốc gia.
1.4. Các phương án quản lý tích hợp cho ETS trong nước và giao dịch tín chỉ các-bon quốc tế
Hệ thống ETS trong nước và việc chuyển giao tín chỉ các-bon theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris có mối liên hệ chặt chẽ và có thể ảnh hưởng lẫn nhau đáng kể. Một mặt, việc cho phép chuyển giao tín chỉ ra thị trường quốc tế có thể tạo cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài, tăng doanh thu và nâng cao lợi ích tài chính cho các doanh nghiệp tham gia. Mặt khác, việc chuyển giao tín chỉ quá mức ra nước ngoài có thể làm giảm số lượng tín chỉ các-bon sẵn có để bù trừ trong nước, từ đó tăng chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và đe dọa việc đạt các mục tiêu NDC của Việt Nam. Vì vậy, việc hiểu rõ sự tương tác giữa ETS trong nước và chuyển giao tín chỉ quốc tế là cần thiết để thiết kế các chính sách cân bằng giữa tính toàn vẹn môi trường, mục tiêu khí hậu quốc gia và hiệu quả kinh tế.
Dựa trên bối cảnh này, phần này xem xét sự tương tác giữa ETS trong nước và việc chuyển giao tín chỉ các-bon theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris. Phân tích tập trung vào việc liệu các tín chỉ được giữ lại trong nước có đủ để đáp ứng nhu cầu bù trừ của ETS trong các kịch bản khác nhau hay không, đồng thời xem xét các mức chuyển giao tín chỉ các-bon khác nhau. Dựa trên đánh giá theo kịch bản và kết quả từ các sản phẩm trước đây, phần này cung cấp những hiểu biết về cách Việt Nam có thể cân bằng các cam kết khí hậu trong nước với việc chuyển giao tín chỉ quốc tế, đảm bảo tính toàn vẹn môi trường đồng thời hỗ trợ khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
1.4.1.1. Nguồn cung tín chỉ các-bon từ các biện pháp giảm nhẹ NDC không điều kiện
NDC của Việt Nam xác định 23 biện pháp giảm nhẹ, hoàn toàn đóng góp vào việc đạt các mục tiêu NDC không điều kiện của quốc gia. Các biện pháp này được ưu tiên giữ lại cho thị trường trong nước, nhằm đảm bảo đạt các mục tiêu khí hậu quốc gia và cung cấp đủ tín chỉ cho các cơ chế tuân thủ trong nước trong tương lai, bao gồm cả ETS. Danh sách 23 biện pháp giảm nhẹ này được trình bày trong phụ lục.
Các biện pháp này được dự kiến sẽ mang lại giảm phát thải khí nhà kính đáng kể trong những năm tới, với mức đóng góp cụ thể: 38,37 triệu tCO₂tđ vào năm 2025, 66,01 triệu tCO₂tđ vào năm 2030 và tổng cộng 238,34 triệu tCO₂tđ trong giai đoạn 2026–2030. Những con số này nhấn mạnh vai trò quan trọng của các biện pháp trong việc giúp Việt Nam đạt các mục tiêu khí hậu quốc gia và hỗ trợ các cơ chế tuân thủ trong nước như ETS trong tương lai.
1.4.1.2. Nhu cầu ETS trong nước theo các kịch bản khác nhau
Phần này phân tích nhu cầu tiềm năng về tín chỉ các-bon theo các kịch bản khác nhau cho ETS thí điểm. Phân tích chính tập trung vào sáu kịch bản đánh giá có cơ chế bù trừ tín chỉ các-bon: Kịch bản 4, 5 và 6 (với giới hạn bù trừ 10%) và Kịch bản 7, 8 và 9 (với giới hạn bù trừ 20%).
Ngoài ra, để phản ánh các quy định mới nhất tại Nghị định số 119/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, Tư vấn đã thực hiện nghiên cứu bổ sung cho giới hạn bù trừ 30%.
Bảng dưới đây trình bày tổng nhu cầu tín chỉ các-bon cần thiết để bù trừ theo các kịch bản trên trong giai đoạn tích lũy 2025–2030.


Bảng 16. Lượng tín chỉ các-bon cần thiết để bù trừ cho chín kịch bản đánh giá
(Đơn vị: triệu tCO2tđ)
	
	Không điều kiện
	Có điều kiện
	Có điều kiện +JETP

	
	2025
	2030
	Tổng cộng
	2025
	2030
	Tổng cộng
	2025
	2030
	Tổng cộng

	ETS 10[footnoteRef:1] [1:  Cho phép các cơ sở trong ETS dùng tín chỉ các-bon để bù trừ 10% hạn ngạch được giao ] 

	18,70
	20,78
	118,50
	15,31
	16,01
	94,66
	15,31
	15,70
	78,37

	ETS 20[footnoteRef:2] [2:  Cho phép các cơ sở trong ETS dùng tín chỉ các-bon để bù trừ 20% hạn ngạch được giao ] 

	37,40
	41,56
	236,99
	30,62
	32,03
	189,33
	30,62
	31,39
	156,74

	ETS 30[footnoteRef:3] [3:  Cho phép các cơ sở trong ETS dùng tín chỉ các-bon để bù trừ 30% hạn ngạch được giao 
] 

	56,10
	62,35
	355,49
	45,92
	48,04
	283,99
	45,92
	47,09
	235,11


1.4.1.3. Đánh giá tương tác giữa ETS trong nước và việc chuyển giao tín chỉ các-bon theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris
Phân tích ban đầu này đối chiếu nhu cầu tín chỉ theo ETS trong nước với nguồn cung cơ bản trong nước, là 238,34 triệu tCO₂tđ phát sinh từ 23 biện pháp giảm nhẹ hoàn toàn đóng góp vào NDC không điều kiện của Việt Nam.
Trong bảng dưới đây, giá trị dương thể hiện dư thừa tín chỉ, trong khi giá trị âm phản ánh thiếu hụt tín chỉ.
Bảng 17. Cân bằng cung – cầu tín chỉ các-bon chuyển giao theo Điều 6
	Kịch bản ETS[footnoteRef:4] [4:  Các kịch bản ETS 1, 2 và 3 đại diện cho các kịch bản Không ETS, do đó không có nhu cầu tín chỉ các-bon nào để đánh giá. Các kịch bản 10, 11 và 12 tương ứng với các kịch bản ETS có giới hạn bù trừ 30%, như quy định tại Nghị định số 119/2025/NĐ-CP.] 

	Mô tả
	Tổng nhu cầu của  ETS (triệu tCO₂tđ)
	Nguồn cung trong nước (triệu tCO₂tđ)
	Cần bằng 
ban đầu (triệu tCO₂ tđ)

	4
	NDC không điều kiện / Bù trừ 10%
	118,50
	238,34
	+119,84 (Dư thừa)

	5
	NDC có điều kiện / Bù trừ 10%
	94,66
	238,34
	+143,68 (Dư thừa)

	6
	NDC có điều kiện + JETP / Bù trừ 10%
	78,37
	238,34
	+159,97 (Dư thừa)

	7
	NDC không điều kiện / Bù trừ 20%
	236,99
	238,34
	+1,35 (Dư thừa)

	8
	NDC có điều kiện / Bù trừ 20%
	189,33
	238,34
	+49,01 (Dư thừa)

	9
	NDC có điều kiện + JETP / Bù trừ 20%
	156,74
	238,34
	+81,60 (Dư thừa)

	10
	NDC không điều kiện / Bù trừ 30%
	355,49
	238,34
	-117,15 (Thiếu hụt)

	11
	NDC có điều kiện / Bù trừ 30%
	283,99
	238,34
	-45,65 (Thiếu hụt)

	12
	NDC có điều kiện + JETP / Bù trừ 30%
	235,11
	238,34
	+3,23 (Dư thừa)



Như trình bày trong bảng trên, có hai kịch bản thiếu hụt tín chỉ: ETS 30 (bù trừ 30%) theo cả giả định NDC không điều kiện và có điều kiện. Trong các kịch bản này, tín chỉ phát sinh từ các biện pháp đóng góp hoàn toàn vào mục tiêu NDC không điều kiện là không đủ để đáp ứng yêu cầu bù trừ của ETS, nhấn mạnh những khoảng trống tiềm ẩn có thể cần được giải quyết thông qua các biện pháp giảm phát thải bổ sung hoặc tăng cường giảm phát thải trong nước.
Một nguồn cung thứ hai đến từ tín chỉ mà Việt Nam giữ lại từ các hoạt động giao dịch quốc tế. Khối lượng nguồn cung này phụ thuộc trực tiếp vào phương án quản lý được lựa chọn (danh sách biện pháp đủ điều kiện, tỷ lệ giữ lại và các tùy chọn giá). Khối lượng tín chỉ giữ lại theo các mức giá, tỷ lệ chuyển giao và danh mục biện pháp đủ điều kiện khác nhau được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng 18. Khối lượng tín chỉ giữ lại theo các kịch bản chuyển giao quốc tế, tỷ lệ giữ lại và mức giá khác nhau (Đơn vị: triệu tCO₂ tđ)
	Kịch bản
	Giá thấp
	Giá trung bình
	Giá cao

	S20, chuyển giao 90% 
	1,00
	3,90
	4,60

	S56, chuyển giao  50% 
	110,2
	140,9
	146,3

	S56, chuyển giao  30% 
	66,1
	84,6
	87,8


Tiếp theo, thực hiện so sánh nguồn cung từ các tín chỉ giữ lại với thiếu hụt tín chỉ đã xác định trong hai kịch bản ETS với giới hạn bù trừ 30%, kết quả được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng 19. Cân bằng giữa nguồn cung và thiếu hụt tín chỉ các-bon chuyển giao theo Điều 6 Thỏa thuận Paris
	Kịch bản thiếu hụt ETS
	Thiếu hụt cần bù (triệu tấn CO₂ tđ)
	Nguồn cung
	Cân bằng cuối cùng (Giá thấp)
	Cân bằng cuối cùng (Giá trung bình)
	Cân bằng cuối cùng (Giá cao)

	NDC không điều kiện (Bù trừ 30%)
	117.15
	
	
	
	

	
	
	S20 / Tỷ lệ giữ lại 10%
	-116.15
	-113.25
	-112.55

	
	
	S56 / Tỷ lệ giữ lại 30%
	-51.05
	-32.55
	-29.35

	
	
	S56 / Tỷ lệ giữ lại 50%
	-6.95
	+23.75
	+29.15

	NDC có điề kiện (Bù trừ 30%)
	45.65
	
	
	
	

	
	
	S20 / Tỷ lệ giữ lại 10%
	-44.65
	-41.75
	-41.05

	
	
	S56 / Tỷ lệ giữ lại 30%
	+20.45
	+38.95
	+42.15

	
	
	S56 / Tỷ lệ giữ lại 50%
	+64.55
	+95.25
	+100.65



Phân tích này nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc lựa chọn tỷ lệ chuyển giao phù hợp và xem xét các giả định NDC trong quá trình xây dựng các phương án quản lý tín chỉ các-bon. Dựa trên kết quả nghiên cứu, có thể rút ra những nhận xét sau đối với trường hợp ETS 30 (bù trừ 30%):
- Nếu việc xác định tổng hạn ngạch phát thải và phân bổ hạn ngạch dựa trên mục tiêu NDC không điều kiện, chỉ kịch bản S56 với tỷ lệ chuyển giao 50% ở mức giá trung bình và cao mới cung cấp đủ tín chỉ để bù đắp thiếu hụt trên thị trường ETS trong nước. Các tỷ lệ chuyển giao hoặc kịch bản khác không tạo ra đủ tín chỉ để đáp ứng yêu cầu bù trừ của ETS.
- Nếu việc xác định tổng hạn ngạch phát thải và phân bổ hạn ngạch dựa trên mục tiêu NDC có điều kiện, cả S56 với tỷ lệ chuyển giao 50% và 70% đều cung cấp đủ tín chỉ để bù đắp thiếu hụt trong ETS trong nước. Tuy nhiên, vì tổng số hạn ngạch phân bổ cho từng cơ sở thấp hơn so với mục tiêu NDC không điều kiện, lượng bù trừ có thể sử dụng cũng bị hạn chế. Do đó, mỗi doanh nghiệp phải chịu gánh nặng cao hơn: họ phải nỗ lực hơn để giảm phát thải của chính mình hoặc mua thêm hạn ngạch từ thị trường, điều này có thể gây ra chi phí tài chính đáng kể.
Phân tích này nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc lựa chọn tỷ lệ chuyển giao phù hợp và xem xét các giả định NDC trong thiết kế chiến lược phân bổ tín chỉ trong nước. Rõ rằng, mặc dù tín chỉ đủ có thể có sẵn trong một số kịch bản, nỗ lực thực tế mà các doanh nghiệp phải thực hiện để tuân thủ ETS có thể khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu đóng góp vào  NDC và tỷ lệ phân chia.
2. Khuyến nghị
Dựa trên phân tích đa tiêu chí toàn diện về các phương án quản lý khác nhau cho ETS và giao dịch tín chỉ các-bon quốc tế cũng như kết quả giảm nhẹ của Việt Nam trên thị trường quốc tế, đồng thời nghiên cứu sự tương tác giữa chúng, chính sách tích hợp sau đây được khuyến nghị cho thị trường các-bon của Việt Nam.

2.1. Các phương án quản lý đối với việc chấp thuận chuyển giao quốc tế tín chỉ các-bon và kết quả giảm nhẹ từ Việt Nam
Đối với giao dịch quốc tế, đánh giá cho thấy các cơ chế quản lý dựa trên S56 (bao phủ rộng các biện pháp đủ điều kiện) kết hợp với tỷ lệ cho phép chuyển giao thấp hơn mang lại kết quả cân bằng nhất về tính toàn vẹn môi trường, hiệu quả kinh tế và lợi ích xã hội. Bằng cách công nhận nhiều loại hoạt động giảm nhẹ, Việt Nam có thể tối đa hóa sự tham gia từ các ngành khác nhau đồng thời đảm bảo giữ lại đủ tín chỉ để đáp ứng các cam kết khí hậu trong nước.
Trong giai đoạn đầu (2025–2028), khuyến nghị Việt Nam áp dụng danh mục S56 với tỷ lệ chuyển giao 50%. Phương án này đảm bảo rằng một nửa tín chỉ các-bon tạo ra được dành cho việc thực hiện NDC không điều kiện của quốc gia, tránh rủi ro bán quá mức và duy trì tính toàn vẹn môi trường. Đồng thời, cách tiếp cận này cho phép Việt Nam tham gia hiệu quả vào thị trường các-bon quốc tế, tạo doanh thu và mang lại lợi ích đồng thời cho cộng đồng địa phương và các nhà phát triển dự án.
Tỷ lệ chuyển giao 50% nên được xem là biện pháp chuyển tiếp, cân bằng giữa việc mở cửa thị trường và bảo vệ các mục tiêu quốc gia, đồng thời tạo thời gian để củng cố hệ thống MRV cũng như các cơ cấu tổ chức cần thiết cho việc cấp thư chấp thuận và điều chỉnh tương ứng. Khi cơ sở hạ tầng hoàn thiện và năng lực giảm nhẹ được mở rộng, Việt Nam nên tăng dần tỷ lệ chuyển giao lên 70%. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng việc chuyển giao quốc tế không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện NDC, đồng thời thể hiện vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong việc bảo vệ tính toàn vẹn môi trường và phù hợp với các cam kết NDC có điều kiện cũng như JETP. Trong giai đoạn này, các tín chỉ và loại hình chất lượng cao sẽ được ưu tiên trong giao dịch quốc tế, trong khi doanh thu từ các giao dịch nên được tái đầu tư chiến lược vào các ngành khó giảm phát thải nhằm thúc đẩy giảm phát thải nội địa lâu dài.
Việc tiếp cận theo lộ trình như vậy sẽ cho phép Việt Nam tiến từ xuất phát điểm khả thi dựa trên bối cảnh thực tế đến một khung quản lý mạnh mẽ và tham vọng, vừa đảm bảo việc thực hiện chuyển giao tín chỉ các-bon quốc tế sẽ hỗ trợ đạt được các mục tiêu khí hậu quốc gia, và mang lại các lợi ích phát triển rộng lớn hơn, đồng thời tăng cường uy tín và sức hấp dẫn của Việt Nam như một đối tác đáng tin cậy trong các thị trường các-bon toàn cầu.
2.2. Lộ trình quản lý tích hợp
Sự tương tác giữa ETS và giao dịch quốc tế nhấn mạnh rằng Việt Nam cần coi các cơ chế này không phải là các dòng hoạt động song song, mà là một hệ thống thị trường các-bon tích hợp. Việc đảm bảo sự nhất quán chính sách giữa hai thành phần là rất quan trọng để tránh rủi ro bán quá mức, đồng thời đảm bảo đủ tín chỉ cho tuân thủ trong nước và duy trì tính toàn vẹn của các mục tiêu NDC quốc gia. 
Trong bối cảnh này, khuyến nghị Việt Nam áp dụng lộ trình tích hợp theo các giai đoạn, nhằm đồng bộ hóa ETS với giao dịch tín chỉ các-bon quốc tế, tối ưu hóa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường.
a) Ngắn hạn (2025–2028): 
Việt Nam nên áp dụng phương án quản lý mang tính thực tiễn, ưu tiên tính khả thi kinh tế và ổn định thị trường: ETS theo mục tiêu NDC không điều kiện với mức bù trừ cao nhất là 30% (theo quy định tại Nghị định 119/2025/NĐ-CP) và giao dịch quốc tế theo kịch bản S56 với tỷ lệ chuyển giao tối đa 50%. Khi kết hợp, phương án này mang lại sự linh hoạt cần thiết để xây dựng niềm tin thị trường, đồng thời bảo đảm mục tiêu NDC không điều kiện.
b) Trung hạn (sau 2028): 
Khi các hệ thống MRV và thể chế thị trường đã được thiết lập đầy đủ, mức bù trừ tối đa trong ETS cần được dần giảm xuống 20% đồng thời với việc điều chỉnh tổng hạn ngạch theo mục tiêu NDC có điều kiện. Hoạt động giao dịch quốc tế cần duy trì tỷ lệ chuyển giao tối đa 50%, phối hợp chặt chẽ với việc quản lý sử dụng tín chỉ bù trừ trong nước để tránh tính trùng và đảm bảo tính nhất quán giữa thị trường trong nước và quốc tế.
c) Dài hạn (2030 trở đi): 
Hệ thống ETS cuối cùng cần được vận hành phù hợp với lộ trình của NDC có điều kiện và JETP, trong đó mức bù trừ tối đa được siết chặt xuống còn 10%, nhằm đảm bảo việc cắt giảm phát thải trực tiếp trở thành động lực chính đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực phát thải lớn. Đồng thời, tỷ lệ chấp thuận giao dịch quốc tế có thể tăng lên 70%, qua đó nâng cao hơn nữa mức độ tham vọng về môi trường và bảo đảm Việt Nam giữ lại đủ các kết quả giảm phát thải để thực hiện các mục tiêu quốc gia. Doanh thu từ giao dịch tín chỉ các-bon quốc tế cần được tái đầu tư một cách có chiến lược vào các lĩnh vực khó giảm phát thải và các biện pháp chuyển đổi công bằng, nhằm đảm bảo việc phân chia chi phí và lợi ích một cách hợp lý.
Cơ chế quản lý thị trường các-bon của Việt Nam cần vận hành như một hệ thống tích hợp, trong đó các nguyên tắc quản lý ETS và giao dịch quốc tế củng cố lẫn nhau. Việc thắt chặt dần mức bù trừ tối đa và tăng dần tỷ lệ chuyển giao sẽ cho phép Việt Nam cân bằng giữa tính khả thi về kinh tế trong ngắn hạn với tham vọng môi trường cao hơn và uy tín quốc tế trong dài hạn, đảm bảo tiến trình ổn định hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0".
3. Đánh giá bổ sung theo phương hướng điều chỉnh trong NDC 3.0
Với sự nỗ lực của quốc gia và sự hỗ trợ của quốc tế, Việt Nam đang dần mở rộng danh mục các biện pháp có tiềm năng giảm phát thải lớn, đóng góp vào mục tiêu chung của quốc gia được điều chỉnh trong NDC 3.0. Các báo cáo ở cấp lĩnh vực đang trong quá trình xây dựng và tham vấn được sử dụng để làm tài liệu tham khảo cho phần đánh giá này.
3.2. Năng lượng
Xác định 50 biện pháp đóng góp và mục tiêu giảm phát thải trong lĩnh vực năng lượng (tăng 12 biện pháp so với NDC 2.0), trong đó 15 biện pháp liên quan đến sản xuất điện (E1 – E15), 17 biện pháp thuộc lĩnh vực Công nghiệp và xây dựng (E16 – E32), 18 biện pháp thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải (E33 – E50) và 10 biện pháp thuộc lĩnh vực Dân dụng và Thương mại dịch vụ (E51 – E60)
Mục tiêu giảm phát thải lĩnh vực năng lượng là 34,6% năm 2030 và 41,7% vào năm 2035. Năm 2030, mục tiêu giảm phát thải Không điều kiện (trong nước) là 83,9 triệu tấn CO2tđ (15,7%) và Có điều kiện (hỗ trợ quốc tế) là 250,6 triệu tấn CO2tđ (41,3%). Năm 2035, mục tiêu giảm phát thải Không điều kiện (trong nước) là 104,5 triệu tấn CO2tđ (17,34) và Có điều kiện (hỗ trợ quốc tế) là 371,9 triệu tấn CO2tđ (52,8%).
Ước tính tổng lượng giảm phát thải từ tất cả 50 biện pháp của lĩnh vực năng lượng theo NDC 3.0 trong giai đoạn 2025 – 2030 của kịch bản có điều kiện là 876,9 triệu tấn CO2tđ và kịch bản không điều kiện là 246,4 triệu tấn CO2tđ (ước tính dựa trên tỉ lệ đóng góp tại năm 2035). 
[bookmark: _Toc210577400]Mục tiêu giảm phát thải lĩnh vực năng lượng đến 2035 cho các tiểu lĩnh vực được trình bày ở bảng sau:
Bảng 20. Mục tiêu giảm phát thải lĩnh vực năng lượng NDC3.0
	

	Mức giảm phát thải 2030
	Mức giảm phát thải 2035

	
	Tổng giảm (%)
	Tổng giảm (triệu tấn CO2tđ)
	Trong đó:
	Tổng giảm (%)
	Tổng giảm (triệu tấn CO2tđ)
	Trong đó:

	
	
	
	Trong nước
	Quốc tế
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Trong nước
	Quốc tế

	1.A. Đốt nhiên liệu
	34,6%
	250,6
	83,9
	166,7
	41,7%
	371,9
	104,5
	267,3

	1.A.1. Công nghiệp năng lượng
	
	
	46,8
	116,9
	
	
	46,6
	169,3

	1.A.2. Công nghiệp sản xuất và xây dựng
	
	
	1,4
	16,3
	
	
	3,9
	39,5

	1.A.3. Giao thông vận tải
	
	
	5,1
	6,2
	
	
	10,7
	12,9

	1.A.4. Các hạng mục khác
	
	
	30,5
	27,3
	
	
	43,4
	45,7



Tuy nhiên, không phải tất cả các biện pháp đều được phép thực hiện chuyển giao quốc tế, danh sách các biện pháp được chuyển giao quốc tế được Cục BĐKH đưa ra trong lĩnh vực năng lượng gồm 30 biện pháp, trong đó:
- Lĩnh vực sản xuất điện: 14 biện pháp, trong đó 8 biện pháp có trong danh sách NDC 3.0. 4 biện pháp nằm ngoài NDC 3.0 là: Thủy điện siêu nhỏ (<100Kw); Thủy điện tích năng; Điện mặt trời nổi; Phát triển năng lượng mới như: năng lượng sóng biển, thủy triều, hydrogen xanh, amoniac xanh… 2 biện pháp được tách từ E14 có tỷ lệ chuyển giao khác nhau là: Điện mặt trời tập trung, không nối lưới, dưới 15MW (90%), cấp điện nông thôn; Điện mặt trời tập trung, không nối lưới, dưới 15MW, cấp điện công nghiệp (10%), hiện tại chưa tách riêng được lượng giảm phát thải tạo ra từ hai biện pháp này.
- Lĩnh vực Công nghiệp và xây dựng: 2 biện pháp.
- Lĩnh vực Giao thông vận tải: 7 biện pháp.
- Lĩnh vực Dân dụng và Thương mại dịch vụ: 7 biện pháp.
Mức độ đóng góp của từng biện pháp và tỷ lệ chuyển giao quốc tế tương ứng được thể hiện chi tiết trong bảng sau:
Bảng 21. Danh sách các biện pháp được chuyển giao quốc tế 
trong lĩnh vực năng lượng
	STT
	Biện pháp
	Giảm phát thải đạt được trong giai đoạn 2025 – 2030 (triệu tCO2tđ)
	Tỷ lệ tối 
đa được chuyển giao quốc tế
	Chi phí giảm phát thải tại 2030 (USD/tCO2tđ)
	Biện pháp 
tương đương trong NDC 3.0

	1 
	Phát triển điện mặt trời mái nhà
	61,3
	10%
	3,00
	E15

	2 
	Thủy điện siêu nhỏ (<100kW)
	
	20%
	
	Không có trong NDC 3.0

	3 
	Thủy điện nhỏ (5-20MW)
	63,9
	10%
	-3,50
	E11

	4 
	Sử dụng nhiên liệu phát thải thấp, nhiên liệu sinh khối thay thế lò hơi công nghiệp
	4,4
	20%
	54,90
	E27

	5 
	Sử dụng lò hơi công nghiệp hiệu suất cao
	5,5
	10%
	217,40
	E28

	6 
	Thay thế xe máy xăng truyền thống bằng xe máy điện, sử dụng pin và sạc thông minh
	3,3
	10%
	-2,00
	E43

	7 
	Thay thế ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang ô tô điện, sử dụng pin và sạc thông minh
	12,1
	10%
	37,50
	E44

	8 
	Sử dụng bình nước nóng hiệu suất năng lượng dịch vụ thương mại
	4,1
	10%
	-10,50
	E52

	9 
	Sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu quả dịch vụ thương mại
	5,7
	10%
	-46,50
	E54

	10 
	Sử dụng nhiên liệu sạch hơn trong đun nấu hộ gia đình
	36,6
	10%
	11,20
	E56

	11 
	Nguồn nhiệt điện linh hoạt sử dụng LNG
	1,3
	50%
	51,50
	E6

	12 
	Điện sinh khối
	13,7
	50%
	8,10
	E7

	13 
	Điện rác
	13,3
	50%
	34,30
	E8

	14 
	Điện địa nhiệt
	0,3
	90%
	12,60
	E9

	15 
	Thuỷ điện tích năng
	
	50%
	
	Không có trong NDC 3.0

	16 
	Điện gió trên bờ, gần bờ
	137,2
	10%
	1,30
	E12

	17 
	Điện gió ngoài khơi
	0,0
	90%
	0,00
	E13

	18 
	Điện mặt trời tập trung, không nối lưới, dưới 15MW, cấp điện nông thôn
	
	90%
	
	Trong NDC 3.0, E14 không tách riêng theo mục đích sử dụng

	19 
	Điện mặt trời tập trung, không nối lưới, dưới 15MW, cấp điện công nghiệp
	
	10%
	
	

	20 
	Điện mặt trời nổi
	
	20%
	
	Không có trong NDC 3.0

	21 
	Phát triển năng lượng mới như: năng lượng sóng biển, thủy triều, hydrogen xanh, amoniac xanh…
	
	90%
	
	Không có trong NDC 3.0

	22 
	Chuyển từ đường bộ sang đường sắt tốc độ cao
	0,1
	90%
	49,80
	E37

	23 
	Xe buýt xanh
	1,2
	80%
	20,70
	E45

	24 
	Xe tải xanh
	19,0
	80%
	29,80
	E46

	25 
	Xe khách xanh
	2,2
	80%
	30,60
	E47

	26 
	Tàu thủy nội địa xanh
	0,5
	80%
	-85,20
	E48

	27 
	Sử dụng điều hòa không khí hiệu suất cao dịch vụ thương mại
	10,0
	10%
	51,90
	E53

	28 
	Sử dụng tủ lạnh hiệu suất cao dịch vụ thương mại
	4,8
	10%
	27,00
	E55

	29 
	Sử dụng điều hòa không khí hiệu suất cao hộ gia đình
	53,8
	10%
	39,80
	E58

	30 
	Sử dụng tủ lạnh hiệu suất cao hộ gia đình
	23,6
	10%
	-20,40
	E60



Do kết quả giảm phát thải của lĩnh vực năng lượng trong giai đoạn 2025 – 2030 là kết quả giảm phát thải trong kịch bản có điều kiện, chưa phân tách riêng cho mục tiêu không điều kiện và hỗ trợ quốc tế. Vì vậy để ước tính lượng kết quả giảm phát thải được chuyển giao trong các kịch bản, sử dụng tỉ lệ đóng góp của mức giảm phát thải trong năm 2035 do trong nước tự thực hiện là 104,5 triệu tấn  (~28,1%) và hỗ trợ quốc tế là 267,3 triệu tấn (tương đương đóng góp (~71,9%) làm cơ sở tính tính toán. Kết quả lượng chuyển giao trong các kịch bản được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 22. Lượng giảm phát thải tối đa được chuyển giao trong giai đoạn 2025 – 2030 của lĩnh vực năng lượng theo các kịch bản
	STT
	Biện pháp
	Ước tính giảm phát thải tối đa được chuyển giao theo NDC3.0 trong giai đoạn 2025 - 2030 KĐK
(triệu tCO2tđ)
	Ước tính giảm phát thải tối đa được chuyển giao theo NDC3.0 trong giai đoạn 2025 - 2030 CĐK
(triệu tCO2tđ)

	1 
	Phát triển điện mặt trời mái nhà
	2,05
	6,13

	2 
	Thủy điện siêu nhỏ (<100kW)
	
	

	3 
	Thủy điện nhỏ (5-20MW)
	1,80
	6,39

	4 
	Sử dụng nhiên liệu phát thải thấp, nhiên liệu sinh khối thay thế lò hơi công nghiệp
	0,25
	0,88

	5 
	Sử dụng lò hơi công nghiệp hiệu suất cao
	0,15
	0,55

	6 
	thay thế xe máy xăng truyền thống bằng xe máy điện, sử dụng pin và sạc thông minh
	0,09
	0,33

	7 
	thay thế ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang ô tô điện, sử dụng pin và sạc thông minh
	0,34
	1,21

	8 
	Sử dụng bình nước nóng hiệu suất năng lượng dịch vụ thương mại
	0,12
	0,41

	9 
	Sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu quả dịch vụ thương mại
	0,16
	0,57

	10 
	Sử dụng nhiên liệu sạch hơn trong đun nấu hộ gia đình
	1,03
	3,66

	11 
	Nguồn nhiệt điện linh hoạt sử dụng LNG
	0,18
	0,65

	12 
	Điện sinh khối
	1,92
	6,85

	13 
	Điện rác
	1,87
	6,65

	14 
	Điện địa nhiệt
	0,08
	0,27

	15 
	Thuỷ điện tích năng
	
	

	16 
	Điện gió trên bờ, gần bờ
	3,86
	13,72

	17 
	Điện gió ngoài khơi
	
	

	18 
	Điện mặt trời tập trung, không nối lưới, dưới 15MW, cấp điện nông thôn
	
	

	19 
	Điện mặt trời tập trung, không nối lưới, dưới 15MW, cấp điện công nghiệp
	
	

	20 
	Điện mặt trời nổi
	
	

	21 
	Phát triển năng lượng mới như: năng lượng sóng biển, thủy triều, hydrogen xanh, amoniac xanh…
	
	

	22 
	Chuyển từ đường bộ sang đường sắt tốc độ cao
	0,03
	0,09

	23 
	Xe buýt xanh
	0,27
	0,96

	24 
	Xe tải xanh
	4,27
	15,20

	25 
	Xe khách xanh
	0,49
	1,76

	26 
	Tàu thủy nội địa xanh
	0,11
	0,40

	27 
	Sử dụng điều hòa không khí hiệu suất cao dịch vụ thương mại
	0,28
	1,00

	28 
	Sử dụng tủ lạnh hiệu suất cao dịch vụ thương mại
	0,13
	0,48

	29 
	Sử dụng điều hòa không khí hiệu suất cao hộ gia đình
	1,51
	5,38

	30 
	Sử dụng tủ lạnh hiệu suất cao hộ gia đình
	0,66
	2,36

	
	Tổng
	21,66
	75,88



Kết quả cho thấy, trong kịch bản không điều kiện, lượng chuyển giao tối đa chiếm 8,79% mục tiêu giảm phát thải trong kịch bản không điều kiện và 8,65% trong kịch bản có điều kiện.

Hình 4: Tỉ lệ giảm phát thải tối đa được chuyển giao quốc tế tối trong giai đoạn 2025 – 2030 của lĩnh vực năng lượng trong kịch bản không điều kiện

s
Hình 5 Tỉ lệ giảm phát thải tối đa được chuyển giao quốc tế tối trong giai đoạn 2025 – 2030 của lĩnh vực năng lượng trong kịch bản có điều kiện
3.2. IPPU
Xác định 8 biện pháp đóng góp và mục tiêu giảm phát thải trong lĩnh vực năng lượng (tăng 3 biện pháp so với NDC 2.0). Trong đó có 3 biện pháp đóng góp giảm phát thải trong mục tiêu không điều kiện (I1, I2 và I6) và 5 biện pháp đóng góp giảm phát thải thông qua hỗ trợ quốc tế (I3, I4, I5, I7 và I8).
Mục tiêu giảm phát thải trong Đóng góp không điều kiện của lĩnh vực IPPU được xác định khoảng 120,25 triệu tấn CO2tđ trong cả giai đoạn 2026-2035 và 18,21 triệu tấn CO2tđ vào năm 2035. 

Bảng 23. Mục tiêu giảm phát thải không điều kiện trong lĩnh vực IPPU
	Biện pháp 
giảm phát thải 
	Tiềm năng 
giảm phát thải
(triệu tấn CO2tđ)
	Chi phí giảm phát thải (USD/tấn CO2tđ)

	
	2026-2035
	2026
	2030
	2035
	

	I1. Sử dụng phụ gia khoáng thiên nhiên thay thế clinker (đá vôi, Puzolan)
	12,79
	0,46
	1,58
	3,06
	2,5

	I2. Sử dụng phụ gia là phế thải từ các ngành công nghiệp thay thế clinker (xỉ lò cao, tro bay)
	73,15
	4,17
	9,46
	9,17
	0

	I6. Tái chế khí thải CO2: tận dụng và thu hồi tối đa nguồn CO2 dư thừa để gia tăng sản lượng urea và sản xuất CO2 thực phẩm hoặc sản xuất hóa chất khác
	34,31
	2,23
	3,88
	5,98
	18

	Tổng
	120,25
	6,86
	14,92
	18,21
	



Đối với mục tiêu có điều kiện, lượng phát thải có thể giảm được 420,57 triệu tấn CO2tđ trong cả giai đoạn 2026-2035 và 79,67 triệu tấn CO2tđ vào năm 2035.

Bảng 24. Mục tiêu giảm phát thải có điều kiện trong lĩnh vực IPPU
	Biện pháp 
giảm phát thải
	Tiềm năng 
giảm phát thải
(triệu tấn CO2tđ)
	Chi phí giảm phát thải (USD/tấn CO2tđ)

	
	2026-2035
	2026
	2030
	2035
	

	I.3. Thu giữ cacbon trong sản xuất xi măng
	31,11
	0,00
	4,78
	7,19
	50

	I.4 Sử dụng công nghệ hiệu suất cao, ít phát thải (lò BOF, EAF cải tiến, tăng cường sử dụng sắt thép phế làm nguyên liệu đầu vào trong sản xuất thép)
	178,10
	8,74
	21,76
	34,32
	18

	I5. Sử dụng Hydrogen xanh trong các DRI để sản xuất thép từ quặng sắt
	21,40
	0,00
	3,40
	4,38
	500

	I7. Sản xuất amoniac xanh: sử dụng hydro xanh (sản xuất từ năng lượng tái tạo) thay thế hydro từ khí tự nhiên.
	5,98
	0,00
	0,88
	1,57
	250

	[bookmark: _Hlk212126961]I8. Sử dụng môi chất lạnh thân thiện với khí hậu
	63,73
	0,00
	9,95
	14,00
	8,8

	Tổng
	300,33
	8,74
	40,78
	61,47
	



Tuy nhiên, không phải tất cả các biện pháp đều được phép thực hiện chuyển giao quốc tế, danh sách các biện pháp được chuyển giao quốc tế được Cục BĐKH đưa ra trong lĩnh vực IPPU gồm 7 biện pháp, trong đó:
- 3 biện pháp nằm trong NDC 3.0 bao gồm: I1, I2 và I6
- 2 biện pháp nằm ngoài NDC 3.0 là: Áp dụng các công nghệ tốt nhất hiện có để giảm phát thải N₂O trong ngành công nghiệp hóa chất; Phát triển các dự án sử dụng công nghệ, kỹ thuật hiện có tốt nhất (BAT): sản xuất gạch không nung công nghệ hiện đại, công nghiệp sử dụng nhiên liệu hydrogen xanh, ứng dụng CCUS trong công nghiệp…
- 2 biện pháp được tách ra từ biện pháp I8. Sử dụng môi chất lạnh thân thiện với khí hậu là: Chuyển đổi môi chất lạnh có tiềm năng làm nóng lên toàn cầu thấp đối với điều hòa không khí (gia dụng, thương mại, công nghiệp); Thu hồi, tái chế, tái sử dụng, tiêu hủy môi chất lạnh như các chất HFCs. Do đó, chưa ước tính được lượng giảm phát thải được chuyển giao từ hai biện pháp này.
Mức độ đóng góp của từng biện pháp và tỷ lệ chuyển giao quốc tế tương ứng được thể hiện chi tiết trong bảng sau
Bảng 25. Danh sách các biện pháp được chuyển giao quốc tế trong lĩnh vực IPPU
	STT
	Biện pháp
	Giảm phát thải đạt được trong giai đoạn 2026 – 2035 (triệu tCO2tđ)
	Tỷ lệ tối đa được chuyển giao quốc tế
	Biện pháp tương đương trong NDC 3.0

	1 
	Áp dụng các công nghệ tốt nhất hiện có để giảm phát thải N₂O trong ngành công nghiệp hóa chất
	
	10%
	Không có trong NDC 3.0

	2 
	Chuyển đổi môi chất lạnh có tiềm năng làm nóng lên toàn cầu thấp đối với điều hòa không khí (gia dụng, thương mại, công nghiệp)
	
	50%
	Trong NDC 3.0 gộp thành 1 biện pháp là I8

	3 
	Thu hồi, tái chế, tái sử dụng, tiêu hủy môi chất lạnh như các chất HFCs
	
	80%
	Trong NDC 3.0 gộp thành 1 biện pháp là I8

	4 
	Sử dụng phụ gia khoáng thiên nhiên thay thế clinker (đá vôi, puzolan)
	12,8
	20%
	I1

	5 
	Sử dụng phụ gia là phế thải từ các ngành công nghiệp thay thế clinker (xỉ lò cao, tro bay)
	73,2
	50%
	I2

	6 
	Thu giữ các-bon trong sản xuất xi măng 
	31,1
	90%
	I3

	7 
	Phát triển các dự án sử dụng công nghệ, kỹ thuật hiện có tốt nhất (BAT): sản xuất gạch không nung công nghệ hiện đại, công nghiệp sử dụng nhiên liệu hydrogen xanh, ứng dụng CCUS trong công nghiệp…
	
	90%
	Không có trong NDC 3.0



Kết quả lượng chuyển giao trong các kịch bản được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 26. Lượng giảm phát thải tối đa được chuyển giao trong giai đoạn 2025 – 2030 của lĩnh vực IPPU theo các kịch bản
	STT
	Biện pháp
	Ước tính giảm phát thải tối đa được chuyển giao theo NDC3.0 trong giai đoạn 2026 - 2035 KĐK
(triệu tCO2tđ)
	Ước tính giảm phát thải tối đa được chuyển giao theo NDC3.0 trong giai đoạn 2026 - 2035 CĐK
(triệu tCO2tđ)

	1 
	Áp dụng các công nghệ tốt nhất hiện có để giảm phát thải N₂O trong ngành công nghiệp hóa chất
	
	

	2 
	Chuyển đổi môi chất lạnh có tiềm năng làm nóng lên toàn cầu thấp đối với điều hòa không khí (gia dụng, thương mại, công nghiệp)
	
	

	3 
	Thu hồi, tái chế, tái sử dụng, tiêu hủy môi chất lạnh như các chất HFCs
	
	

	4 
	Sử dụng phụ gia khoáng thiên nhiên thay thế clinker (đá vôi, puzolan)
	2,56
	2,56

	5 
	Sử dụng phụ gia là phế thải từ các ngành công nghiệp thay thế clinker (xỉ lò cao, tro bay)
	36,58
	36,58

	6 
	Thu giữ các-bon trong sản xuất xi măng 
	
	28,00

	7 
	Phát triển các dự án sử dụng công nghệ, kỹ thuật hiện có tốt nhất (BAT): sản xuất gạch không nung công nghệ hiện đại, công nghiệp sử dụng nhiên liệu hydrogen xanh, ứng dụng CCUS trong công nghiệp…
	
	

	
	Tổng
	39,13
	67,13



Kết quả cho thấy, trong kịch bản không điều kiện, lượng chuyển giao tối đa chiếm 33% mục tiêu giảm phát thải trong kịch bản không điều kiện và 16% trong kịch bản có điều kiện.

Hình 6 Tỉ lệ giảm phát thải tối đa được chuyển giao quốc tế tối trong giai đoạn 2026 – 2035 của lĩnh vực IPPU trong kịch bản không điều kiện


Hình 7. Tỉ lệ giảm phát thải tối đa được chuyển giao quốc tế tối trong giai đoạn 2026 – 2035 của lĩnh vực IPPU trong kịch bản có điều kiện
3.3. Nông nghiệp
Các biện pháp giảm phát thải trong NDC 3.0 đã có sự cập nhật so với các biện pháp giảm phát thải trong NDC 2.0. Trong tổng số 23 biện pháp, 6 biện pháp thuộc lĩnh vực chăn nuôi và 17 biện pháp thuộc lĩnh vực trồng trọt. 
Mục tiêu giảm phát thải không điều kiện và có điều kiện đến năm 2030 của lĩnh vực nông nghiệp lần lượt là là 126,63 triệu tấn CO2tđ và 549,4 triệu CO2tđ. Trong số 23 biện pháp, 7 biện pháp thuộc nhóm không điều kiện, gồm biện pháp A1 đến A7 và 16 biện pháp thuộc nhóm có điều kiện gồm A8.1s đén A16s. Tất cả các biện pháp trong lĩnh vực nông nghiệp đều được phép chuyển giao. Tỷ lệ tối đa được chuyển giao quốc tế giao động trong khoảng 10% - 90% và phụ thuộc vào từng biện pháp. Trong khi tỷ lệ 10% - 20% được áp dụng cho các biện pháp không điều kiện, và biện pháp bón compost, các tỷ lệ cao hơn được áp dụng cho nhóm biện pháp có điều kiện. 
Tỷ lệ tối đa được chuyển giao quốc tế và ước tính giảm phát thải cho từng biện pháp được thể hiện trong bảng sau. 
Bảng 27. Danh sách các biện pháp được chuyển giao quốc tế 
trong lĩnh vực Nông nghiệp
	STT
	Biện pháp
	Giảm phát thải đạt được trong giai đoạn 2026 – 2035 (triệu tCO2tđ)
	Tỷ lệ tối đa được chuyển giao quốc tế
	Biện pháp tương đương trong 
NDC3.0

	1 
	Tưới khô ướt xen kẽ và hệ thống canh tác lúa cải tiến ở vùng có hạ tầng đầy đủ
	10,9
	10%
	A1

	2 
	Rút nước giữa vụ cho lúa 
	37,2
	10%
	A2

	3 
	Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả thành đất tôm – lúa 
	15,2
	20%
	A3

	4 
	Chuyển đất lúa kém hiệu quả thành đất cây trồng cạn 
	19,4
	10%
	A4

	5 
	Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) cho cây lúa, cây trồng cạn
	5,8
	10%
	A6

	6 
	Trồng trọt hữu cơ
	30,4
	10%
	A7

	7 
	Cải thiện khẩu phần ăn của bò, trâu
	5,1
	90%
	A8.2s & A8.3s

	8 
	Tuần hoàn chất thải chất thải trồng trọt
	30,3
	90%
	A9.1s

	9 
	Thay phân đạm bằng các loại phân chậm tan, phân phân giải có kiểm soát và phân đạm thông 
	26,2
	80%
	A1s

	10 
	Tưới khô ướt xen kẽ và hệ thống canh tác lúa cải tiến ở vùng có cơ sở hạ tầng chưa đầy đủ
	38,3
	90%
	A11s

	11 
	Hiện đại hóa tưới nước và bón phân cho cây dài ngày 
	8,8
	90%
	A12s

	12 
	Tuần hoàn chất thải chăn nuôi
	17,8
	70%
	A13s

	13 
	Biogas 
	29,1
	50%
	A14s

	14 
	Bón compost 
	129,8
	10%
	A15s

	15 
	Rơm - Nấm - Compost Trồng lúa (Tuần hoàn rơm rạ trong sản xuất lúa)
	17,3
	50%
	A9.2s

	16 
	Rơm - Compost - Lúa
	28,1
	70%
	A9.3s

	17 
	Rơm, rạ - Compost - Lúa
	17,0
	70%
	A9.4s

	18 
	Rơm - Biochar - Lúa
	10,0
	90%
	A9.5s

	19 
	Rơm, rạ - Biochar – Lúa
	62,6
	90%
	A9.6s



Dựa theo bảng trên, ước tính lượng giảm phát thải tối đa được chuyển giao theo NDC 3.0 trong giai đoạn 2025 – 2035 được thể hiện trong bảng sau. 

Bảng 28. Lượng giảm phát thải tối đa được chuyển giao trong giai đoạn 2026 – 2035 của lĩnh vực Nông nghiệp theo các kịch bản
	STT
	Biện pháp
	Ước tính giảm phát thải tối đa được chuyển giao theo NDC3.0 trong giai đoạn 2026 – 2035 KĐK (triệu tCO2tđ)
	Ước tính giảm phát thải tối đa được chuyển giao theo NDC3.0 trong giai đoạn 2026 - 2035 CĐK (triệu tCO2tđ)

	1 
	Tưới khô ướt xen kẽ và hệ thống canh tác lúa cải tiến ở vùng có hạ tầng đầy đủ
	1,09 
	1,09

	2 
	Rút nước giữa vụ cho lúa 
	3,72 
	3,72

	3 
	Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả thành đất tôm – lúa 
	3,04 
	3,04

	4 
	Chuyển đất lúa kém hiệu quả thành đất cây trồng cạn 
	1,94
	1,94

	5 
	Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) cho cây lúa, cây trồng cạn
	0,58 
	0,58

	6 
	Trồng trọt hữu cơ
	3,04 
	3,04

	7 
	Cải thiện khẩu phần ăn của bò, trâu
	  
	              4,61 

	8 
	Tuần hoàn chất thải chất thải trồng trọt
	  
	27,27 

	9 
	Thay phân đạm bằng các loại phân chậm tan, phân phân giải có kiểm soát và phân đạm thông 
	  
	20,93 

	10 
	Tưới khô ướt xen kẽ và hệ thống canh tác lúa cải tiến ở vùng có cơ sở hạ tầng chưa đầy đủ
	  
	34,43

	11 
	Hiện đại hóa tưới nước và bón phân cho cây dài ngày 
	  
	7,96

	12 
	Tuần hoàn chất thải chăn nuôi
	  
	12,48 

	13 
	Biogas 
	  
	14,53 

	14 
	Bón compost 
	  
	12,98 

	15 
	Rơm - Nấm - Compost Trồng lúa (Tuần hoàn rơm rạ trong sản xuất lúa)
	  
	8,64 

	16 
	Rơm - Compost - Lúa
	  
	19,70 

	17 
	Rơm, rạ - Compost - Lúa
	  
	11,87

	18 
	Rơm - Biochar - Lúa
	  
	9,03

	19 
	Rơm, rạ - Biochar – Lúa
	  
	56,30

	
	Tổng
	13,41
	254,12



Như vậy, lượng chuyển giao quốc tế tối đa cho đối với các biện pháp không điều kiện là 10,59% và đối với các biện pháp có điều kiện là 46,22%. 

Hình 8. Tỉ lệ giảm phát thải tối đa được chuyển giao quốc tế tối trong giai đoạn 2026 – 2035 của lĩnh vực Nông nghiệp trong kịch bản không điều kiện

Hình 9. Tỉ lệ giảm phát thải tối đa được chuyển giao quốc tế tối trong giai đoạn 2026 – 2035 của lĩnh vực Nông nghiệp trong kịch bản có điều kiện
3.4. Chất thải
NDC 3.0 xác định 11 biện pháp đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải trong lĩnh vực chất thải (bỏ 02 biện pháp của NDC 2.0 và thêm 01 biện pháp mới), trong đó 07 biện pháp liên quan đến chất thải rắn (W1 – W7), 02 biện pháp về nước thải sinh hoạt (W8, W9), 02 biện pháp về xử lý nước thải công nghiệp (W10, W11). Mục tiêu giảm phát thải lĩnh vực chất thải là giảm 68,4% năm 2030 và giảm 70,3% vào năm 2035 so với BAU. Mục tiêu giảm phát thải Không điều kiện (trong nước) là 20,2%, năm 2035 là 23,9%. 
Tổng tiềm năng giảm phát thải KNK trong lĩnh vực chất thải giai đoạn 2026–2035 theo mục tiêu NDC không điều kiện đạt khoảng 110,84 triệu tCO₂tđ, trong đó mức giảm năm 2035 ước đạt 18,80 triệu tCO₂tđ. Chi tiết cụ thê cho từng biện pháp được trình bày tại bảng sau:

Bảng 29. Tiềm năng giảm phát thải không điều kiện của lĩnh vực chất thải giai đoạn 2026-2035
	STT
	Biện pháp
	Mục tiêu không điều kiện NDC3.0

	
	
	2026 - 2035
	2026
	2030
	2035

	1
	W1. Giảm tỷ lệ phát sinh CTRSH bình quân đầu người
	35.76
	0.37
	2.71
	8.15

	2
	W2. Tái chế CTR
	17.27
	1.12
	1.43
	2.65

	3
	W3. Sản xuất phân compost
	5.58
	0.12
	0.51
	0.99

	4
	W4. Đốt CTR phát điện
	22.57
	0.79
	2.78
	2.78

	5
	W7. Thu hồi và sử dụng khí từ bãi chôn lấp
	8.60
	0.65
	0.97
	0.66

	6
	W11. Thu hồi và sử dụng khí sinh học từ hệ thống xử lý NTCN
	21.06
	0.64
	1.90
	3.56

	Tổng tiềm năng giảm phát thải không điều kiệntrong lĩnh vực chất thải
	110.84
	3.68
	10.31
	18.80



Tổng tiềm năng giảm phát thải KNK trong lĩnh vực chất thải giai đoạn 2026–2035 theo mục tiêu có điều kiện đạt khoảng 350,41 triệu tCO₂tđ, với mức giảm năm 2035 ước đạt 55,33 triệu tCO₂tđ.
Bảng 30. Tổng tiềm năng giảm phát thải của lĩnh vực chất thải 
giai đoạn 2026-2035
	STT
	Biện pháp
	Tiềm năng giảm phát thải
(triệu tấn CO2tđ)

	
	
	2026 - 2035
	2026
	2030
	2035

	1
	W1. Giảm tỷ lệ phát sinh CTRSH bình quân đầu người
	35.76
	0.37
	2.71
	8.15

	2
	W2. Tái chế CTR
	17.27
	1.12
	1.43
	2.65

	3
	W3, W3s. Sản xuất phân compost
	27.92
	0.58
	2.56
	4.94

	4
	W4, W4s. Đốt CTR phát điện
	112.85
	3.93
	13.90
	13.90

	5
	W5s. Xử lý kỵ khí CTR và thu hồi khí sinh học
	4.13
	-
	0.24
	1.08

	6
	W6s. Sản xuất RDF từ CTR
	0.96
	0.02
	0.08
	0.19

	7
	W7s. Thu hồi và sử dụng khí từ bãi chôn lấp
	17.21
	1.30
	1.95
	1.33

	8
	W8s. Chuyển đổi từ bể tự hoại kỵ khí sang công nghệ hiếu khí trong hệ thống xử lý NTSH phi tập trung
	11.51
	1.00
	1.11
	1.36

	9
	W9s. Thúc đẩy áp dụng công nghệ hiếu khí trong hệ thống xử lý NTSH tập trung
	4.62
	0.22
	0.51
	0.62

	10
	W10s. Thúc đẩy áp dụng công nghệ hiếu khí trong xử lý nước thải tập trung tại KCN
	12.90
	0.02
	0.91
	3.31

	11
	W11, W11s. Thu hồi và sử dụng khí sinh học từ hệ thống xử lý NTCN
	105.28
	3.18
	9.50
	17.80

	Tổng tiềm năng giảm phát thải trong lĩnh vực chất thải
	350.41
	11.74
	34.90
	55.33



Tuy nhiên, không phải tất cả các biện pháp đều được phép thực hiện chuyển giao quốc tế, danh sách các biện pháp được chuyển giao quốc tế được Cục BĐKH đưa ra trong lĩnh vực chất thải gồm 05 biện pháp, trong đó: 
- Về chất thải rắn: 01 biện pháp là Chôn lấp bán hiếu khí, tuy nhiên biện pháp này đã được đề xuất loại bỏ, nằm ngoài NDC 3.0. 
- Về xử lý nước thải sinh hoạt: 02 biện pháp, trong đó 01 biện pháp có trong danh sách các biện pháp trong NDC 3.0 là Tối ưu hóa điều kiện xử lý nước thải sinh hoạt, được đổi tên thành Thúc đẩy áp dụng công nghệ hiếu khí trong hệ thống xử lý NTSH (nước thải sinh hoạt) tập trung, và 01 biện pháp được đề nghị loại bỏ, nằm ngoài NDC 3.0 là biện pháp Ứng dụng công nghệ sinh học để loại bỏ CH4 từ quá trình xử lý nước thải sinh hoạt. 
- Về xử lý nước thải công nghiệp: 02 biện pháp là biện pháp Tối ưu hóa điều kiện xử lý nước thải công nghiệp và biện pháp Thu hồi khí mê-tan từ xử lý nước thải công nghiệp, đều nằm trong NDC 3.0 được đổi tên thành Thúc đẩy áp dụng công nghệ hiếu khí trong hệ thống xử lý nước thải tập trung tại KCN và biện pháp Thu hồi và sử dụng khí sinh học từ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp (NTCN) 
Mức độ đóng góp của từng biện pháp và tỷ lệ chuyển giao quốc tế tương ứng được thể hiện chi tiết trong bảng sau:
Bảng 31 Danh sách các biện pháp được chuyển giao quốc tế 
trong lĩnh vực chất thải
	STT
	Biện pháp
	Giảm phát thải đạt được trong giai đoạn 2026 – 2035 theo NDC3.0 (triệu tCO2tđ)
	Tỷ lệ tối đa được chuyển giao quốc tế
	Biện pháp tương đương trong NDC 3.0

	1 
	Chôn lấp bán hiếu khí
	
	90%
	Không có trong NDC 3.0

	2 
	Tối ưu hóa điều kiện xử lý nước thải sinh hoạt
	4,62
	90%
	W9s. Thúc đẩy áp dụng công nghệ hiếu khí trong hệ thống xử lý NTSH tập trung

	3 
	Ứng dụng công nghệ sinh học để loại bỏ CH4 từ quá trình xử lý nước thải sinh hoạt
	
	90%
	Không có trong NDC 3.0

	4 
	Tối ưu hóa điều kiện xử lý nước thải công nghiệp
	12,9
	70%
	W10s. Thúc đẩy áp dụng công nghệ hiếu khí trong xử lý nước thải tập trung tại KCN

	5 
	Thu hồi khí mê-tan từ xử lý nước thải công nghiệp
	105,28
	70%
	W11, W11s. Thu hồi và sử dụng khí sinh học từ hệ thống xử lý NTCN



Dựa trên kết quả giảm phát thải của lĩnh vực chất thải trong giai đoạn 2026– 2030 và tỷ lệ được chuyển giao quốc tế, kết quả ước tính lượng chuyển giao trong các kịch bản được thể hiện trong bảng sau:
[bookmark: _Hlk212453869]Bảng 32 Lượng giảm phát thải tối đa được chuyển giao trong giai đoạn 2026 – 2035 của lĩnh vực chất thải theo các kịch bản
	STT
	Biện pháp
	Ước tính giảm phát thải tối đa được chuyển giao theo NDC3.0 trong giai đoạn 2026 - 2035 KĐK
(triệu tCO2tđ)
	Ước tính giảm phát thải tối đa được chuyển giao theo NDC3.0 trong giai đoạn 2026 - 2035 CĐK
(triệu tCO2tđ)

	1 
	Chôn lấp bán hiếu khí
	  
	

	2 
	Tối ưu hóa điều kiện xử lý nước thải sinh hoạt
	
	4,16

	3 
	Ứng dụng công nghệ sinh học để loại bỏ CH4 từ quá trình xử lý nước thải sinh hoạt
	
	

	4 
	Tối ưu hóa điều kiện xử lý nước thải công nghiệp
	  
	9,03

	5 
	Thu hồi khí mê-tan từ xử lý nước thải công nghiệp
	 14,74 
	 14,74 



Kết quả cho thấy, trong kịch bản không điều kiện, lượng chuyển giao tối đa chiếm 13,3% mục tiêu giảm phát thải trong kịch bản không điều kiện và 7,97% trong kịch bản có điều kiện.

Hình 10: Tỉ lệ giảm phát thải tối đa được chuyển giao quốc tế trong giai đoạn 2026 – 2035 của lĩnh vực chất thải trong kịch bản không điều kiện

Hình 11 Tỉ lệ giảm phát thải tối đa được chuyển giao quốc tế trong giai đoạn 2026 – 2035 của lĩnh vực chất thải trong kịch bản có điều kiện
3.5. LULUCF
Xác định 5 biện pháp đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải lĩnh vực LULUCF (giảm 2 biện pháp so với NDC 2.0). Năm biện pháp được đưa vào NDC 3.0 bao gồm: F1: Giảm phát thải từ mất rừng, suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các-bon rừng (REDD+); F2: Trồng mới rừng và xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên nghèo kiệt, chưa đạt tiêu chí thành rừng (A/R); F3: Cải thiện rừng tự nhiên (IFM-N); F4: Cải thiện rừng trồng (IFM-P) – bao gồm nâng cao năng suất và trữ lượng các bon của rừng trồng gỗ lớn; F5: Phát triển nông lâm kết hợp và cây ngoài rừng (AFP).
Ước tính tổng lượng giảm phát thải từ tất cả 5 biện pháp của lĩnh vực LULUCF theo NDC 3.0 trong giai đoạn 2025 – 2035 của kịch bản có điều kiện là 728,03 triệu tấn CO2tđ và kịch bản không điều kiện là 658,86 triệu tấn CO2tđ (ước tính dựa trên tỉ lệ đóng góp tại năm 2035). 
Mục tiêu giảm phát thải lĩnh vực LULUCF đến 2035 được trình bày ở bảng sau:
Bảng 33. Mục tiêu giảm phát thải lĩnh vực LULUCF NDC 3.0
	Biện pháp
giảm
phát thải
	Quốc gia tự thực hiện
	Có hỗ trợ của quốc tế 
(Bao gồm quốc gia tự thực hiện và hỗ trợ Quốc tế)

	
	2025-2035
	2025
	2030
	2035
	2025-2035
	2025
	2030
	2035

	F1
	-74,00
	-7,66
	-7,66
	-7,14
	-89,96
	-9,25
	-9,25
	-8,74

	F2
	-3,71
	-0,06
	-0,34
	-0,63
	-7,43
	-0,11
	-0,69
	-1,26

	F3
	-2,05
	-0,03
	-0,19
	-0,35
	-5,14
	-0,08
	-0,47
	-0,87

	F4
	-87,03
	-5,29
	-9,47
	-9,70
	-133,40
	-9,63
	-14,08
	-14,58

	F5
	-30,32
	-0,47
	-2,80
	-5,13
	-30,36
	-0,47
	-2,80
	-5,13

	Tiềm năng
đóng góp
	-197,12
	-13,51
	-20,46
	-22,94
	-266,28
	-19,55
	-27,30
	-30,58

	BAU
	-461,74
	-51,00
	-45,28
	-44,44
	-461,74
	-51,00
	-45,28
	-44,44

	TỔNG CỘNG
	-658,86
	-64,51
	-65,74
	-67,39
	-728,03
	-70,55
	-72,58
	-75,02

	%
	42,69
	26,48
	45,19
	51,63
	57,67
	38,32
	60,29
	68,80



Mức độ đóng góp của từng biện pháp và tỷ lệ chuyển giao quốc tế tương ứng được thể hiện chi tiết trong bảng sau:
Bảng 34 Danh sách các biện pháp được chuyển giao quốc tế 
trong lĩnh vực LULUCF
	STT
	Biện pháp
	Giảm phát thải đạt được trong giai đoạn 2025 – 2035 (triệu tCO2tđ)
	Tỷ lệ tối đa được chuyển giao quốc tế
	Biện pháp tương đương trong NDC 3.0

	1 
	Trồng rừng mới
	     7,43
	50%
	F2

	2 
	Cải thiện quản lý rừng
	138,54
	50%
	F3, F4

	3 
	Trồng và phục hồi rừng ven biển, tảo biển
	-
	80%
	Không có trong NDC 3.0

	4 
	Giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng
	  89,96
	50%
	F1



Kết quả lượng chuyển giao trong các kịch bản được thể hiện trong bảng sau:


Bảng 35 Lượng giảm phát thải tối đa được chuyển giao 
trong giai đoạn 2026 – 2035 của lĩnh vực LULUCF theo các kịch bản
	STT
	Biện pháp
	Ước tính giảm phát thải tối đa được chuyển giao theo NDC3.0 trong giai đoạn 2025 - 2030 KĐK
(triệu tCO2tđ)
	Ước tính giảm phát thải tối đa được chuyển giao theo NDC3.0 trong giai đoạn 2025 - 2030 CĐK
(triệu tCO2tđ)

	31 
	Trồng rừng mới
	   1,86 
	     3,72 

	32 
	Cải thiện quản lý rừng
	 44,54 
	   69,27 

	33 
	Trồng và phục hồi rừng ven biển, tảo biển
	 - 
	-

	34 
	Giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng
	 37,00 
	   44,98 

	
	Tổng
	83,40
	117,97



Kết quả cho thấy, trong kịch bản không điều kiện, lượng chuyển giao tối đa chiếm 42,31% mục tiêu giảm phát thải trong kịch bản không điều kiện và 44,30% trong kịch bản có điều kiện.

Hình 12. Tỉ lệ giảm phát thải tối đa được chuyển giao quốc tế trong giai đoạn 2025 – 2035 của lĩnh vực LULUCF trong kịch bản có điều kiện

Hình 13. Tỉ lệ giảm phát thải tối đa được chuyển giao quốc tế trong giai đoạn 2025 – 2035 của lĩnh vực LULUCF trong kịch bản có điều kiện


4. CÁC PHỤ LỤC
Phụ lục I
DANH MỤC BIỆN PHÁP, HOẠT ĐỘNG GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG NDC CỦA VIỆT NAM
Danh sách 23 biện pháp giảm nhẹ hoàn toàn đóng góp vào NDC không điều kiện của Việt Nam
	Lĩnh vực năng lượng

	E4
	 Sử dụng thiết bị đun nước nóng mặt trời

	E7
	 Tối ưu hóa chu trình đốt clinke

	E8
	 Giảm tổn thất nhiệt lò nung clinke

	E10
	Sử dụng máy nghiền đứng trong sản xuất xi măng

	E11
	 Áp dụng công nghệ cải tiến trong sản xuất gạch nung

	E12
	 Nung nóng sơ bộ thép phế liệu trước khi đưa vào lò điện hồ quang (EAF)

	E13
	Gia nhiệt trong máy cán thép

	E14
	Thu hồi nhiệt khí từ lò thổi Oxy (BOF)

	E15
	Phun than antracit bột phun vào lò cao

	E17
	Giới hạn mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe cơ giới sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới

	E30
	 Phát triển điện mặt trời mái nhà

	Lĩnh vực nông nghiệp

	A1
	Tưới khô ướt xen kẽ và SRI vùng có hạ tầng đầy đủ (1000 ha)

	A2
	Rút nước giữa vụ cho lúa (1000 ha)

	A3
	Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả thành đất tôm – lúa (1000 ha)

	A4
	Chuyển đất lúa kém hiệu quả thành đất cây trồng cạn (1000 ha)

	A5
	Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) cây lúa (1000 ha)

	A6
	Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) cây trồng cạn (1000 ha)

	Lĩnh vực chất thải

	W1
	Giảm phát sinh CTR

	W2
	Tái chế

	W5
	Sản xuất nhiên liệu từ rác thải (RDF)

	Lĩnh vực quá trình công nghiệp

	I1
	Sử dụng phụ gia khoáng tự nhiên để thay thế clinker

	I2
	Sử dụng phụ gia từ chất thải công nghiệp để thay thế clinker

	I3
	Áp dụng các công nghệ tốt nhất hiện có để giảm phát thải N₂O trong ngành công nghiệp hóa chất





Danh sách 20 biện pháp giảm nhẹ hoàn toàn đóng góp hoàn toàn vào NDC có điều kiện của Việt Nam
	
	Lĩnh vực năng lượng

	E37s. 
	Phát triển tua-bin khí hỗn hợp sử dụng LNG

	
	Lĩnh vực nông nghiệp

	A7.1s. 
	Cải thiện khẩu phần ăn của bò sữa

	A7.2s. 
	Cải thiện khẩu phần ăn của bò

	A7.3s. 
	Cải thiện khẩu phần ăn của trâu

	A8s. 
	Tuần hoàn chất thải nông nghiệp

	A9s. 
	Thay phân đạm bằng các loại phân chậm tan, phân phân giải có kiểm soát và phân đạm thông

	A10.1s. 
	Tưới khô ướt xen kẽ và SRI (vùng có cơ sở hạ tầng trung bình)

	A10.2s. 
	Tưới khô ướt xen kẽ và SRI (vùng có cơ sở hạ tầng kém)

	A11s. 
	Hiện đại hóa tưới nước và bón phân cho cây dài ngày

	A12s. 
	Tuần hoàn chất thải nông nghiệp

	A13s. 
	Biogas

	A14s. 
	Bón compost + nông nghiệp hữu cơ

	W6s. 
	Chôn lấp bán hiếu khí

	W8s. 
	Tối ưu hóa điều kiện xử lý nước thải sinh hoạt

	W9s. 
	Ứng dụng công nghệ sinh học để loại bỏ CH4 từ quá trình xử lý nước thải sinh hoạt

	W10s. 
	Tối ưu hóa điều kiện xử lý nước thải công nghiệp

	W11s. 
	Thu hồi khí mê-tan từ xử lý nước thải công nghiệp

	
	Lĩnh vực quá trình công nghiệp

	I4s. 
	Áp dụng công nghệ tốt nhất để giảm phát thải trong ngành thép (cải tiến công nghệ BOF)

	I5s. 
	Sử dụng môi chất lạnh thân thiện với khí hậu



Danh sách 36 biện pháp giảm nhẹ hoàn toàn đóng góp cả vào 
NDC không điều kiện và NDC có điều kiện của Việt Nam
	Loại hình hoạt động
	Tỷ lệ đóng góp vào NDC không điều kiện
	Tỷ lệ đóng góp vào NDC có điều kiện

	Lĩnh vực năng lượng
	 
	 

	E1s. Sử dụng điều hòa nhiệt độ hiệu suất cao hộ gia đình
	70%
	30%

	E2s. Sử dụng tủ lạnh hiệu suất cao
	70%
	30%

	E3s. Sử dụng điện thắp sáng tiết kiệm điện
	70%
	30%

	E5s. Sử dụng khí sinh học thay than cho đun nấu gia đình ở nông thôn
	50%
	50%

	E6s. Sử dụng nhiên liệu sạch hơn cho đun nấu ở nông thôn
	90%
	10%

	E9s. Thu hồi nhiệt thải từ sản xuất xi măng
	40%
	60%

	E16s. Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các phân ngành công nghiệp (trừ 03 phân ngành sản xuất gạch, xi măng và sắt thép)
	15%
	85%

	E18s. Chuyển đổi phương thức vận tải hành khách từ sử dụng phương tiện cá nhân sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng
	50%
	50%

	E19s. Chuyển đổi phương thức vận tải từ đường bộ sang đường sắt
	20%
	80%

	E20s. Chuyển đổi phương thức vận tải từ đường bộ sang đường thủy nội địa và đường ven biển 
	20%
	80%

	E21s. Khuyến khích sử dụng xe buýt CNG
	50%
	50%

	E22s. Tăng hệ số tải của ô tô tải
	70%
	30%

	E23s. Sử dụng nhiên liệu sinh học
	80%
	20%

	E24s. Khuyến khích sử dụng xe ô tô điện
	20%
	80%

	E25s. Sử dụng xe máy điện
	50%
	50%

	E26s. Sử dụng xe buýt điện
	20%
	80%

	E27s. Sử dụng các thiết bị điện hiệu suất cao trong dịch vụ, thương mại, bao gồm làm mát và làm lạnh
	20%
	80%

	E28s. Phát triển thủy điện nhỏ
	30%
	70%

	E29s. Phát triển điện mặt trời tập trung
	30%
	70%

	E31s. Phát triển điện gió trên bờ
	20%
	80%

	E32s. Phát triển điện gió ngoài khơi
	10%
	90%

	E33s. Phát triển nhiệt điện sinh khối
	20%
	80%

	E34s. Phát triển điện rác – thiêu đốt
	20%
	80%

	E35s. Phát triển điện rác- chôn lấp
	10%
	90%

	E36s. Phát triển điện khí sinh học
	31%
	69%

	E38s. Phát triển công nghệ hiệt điện trên siêu tới hạn
	45%
	55%

	Lĩnh vực LULUCF 
	 
	 

	F1s. Bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện có ở vùng đồi núi
	80%
	20%

	F2s. Bảo vệ rừng phòng hộ và đặc dụng ven biển
	76%
	24%

	F3s. Phục hồi rừng phòng hộ và rừng đặc dụng
	80%
	20%

	F4s. Nâng cao chất lượng và trữ lượng các-bon rừng tự nhiên nghèo
	79%
	21%

	F5s. Nâng cao năng suất và tữ lượng các-bon của rừng trồng gỗ lớn
	79%
	21%

	F6s. Nhân rộng các mô hình nông lâm kết hợp để naagn cao trữ lượng các-bon và bảo tồn đất
	75%
	25%

	F7s. Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng
	80%
	20%

	Lĩnh vực chất thải
	 
	 

	W1s. Xử lý kỵ khí có thu hồi mê-tan cho phát điện
	29%
	71%

	W3s. Composting 
	36%
	64%

	W4s. Giảm phát thải mê-tan từ bãi chôn lấp bằng cách đốt phát điện
	20%
	80%

	W7s. Giảm phát thải mê-tan từ thu hồi khí bãi chôn lấp
	50%
	50%




Phụ lục II
DANH MỤC BIỆN PHÁP, HOẠT ĐỘNG GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH ĐƯỢC CHUYỂN GIAO QUỐC TẾ 
CÓ ĐIỀU CHỈNH TƯƠNG ỨNG

	TT
	Lĩnh vực, biện pháp, hoạt động giảm phát thải khí nhà kính
	Tỷ lệ tối đa được chuyển giao quốc tế
	Ước tính giảm phát thải tối đa được chuyển giao (theo NDC 3.0) trong kịch bản không điều kiện
	Ước tính giảm phát thải tối đa được chuyển giao (theo NDC 3.0) trong kịch bản có điều kiện
	Chi phí giảm phát thải (USD/tCO2tđ)

	Các PPL hiện có

	I. Lĩnh vực năng lượng 
(Giai đoạn 2025 – 2030)
	
	
	2030
	2025
	

	1. 
	Phát triển điện mặt trời mái nhà
	10%
	1,72
	6,13
	3,00
	-9,00
	CDM AMS-I.F: Renewable electricity generation for captive use and mini-grid
CDM AMS-I.D: Grid connected renewable electricity generation (<= 15 MW)

	2. 
	[bookmark: _Ref212039343]Thủy điện siêu nhỏ (<100kW)[footnoteRef:5] [5:  Biện pháp không có trong tài liệu tham vấn NDC 3.0] 

	20%
	
	
	
	
	CDM AMS-I.F: Renewable electricity generation for captive use and mini-grid

	3. 
	Thủy điện nhỏ (5-20MW)
	10%
	1,80
	6,39
	-3,50
	-11,00
	CDM AMS-I.D: Grid connected renewable electricity generation (<= 15 MW)
CDM ACM0002: Grid-connected electricity generation from renewable sources (> 15 MW)

	4. 
	Sử dụng nhiên liệu phát thải thấp, nhiên liệu sinh khối thay thế lò hơi công nghiệp
	20%
	0,25
	0,88
	54,90
	51,80
	CDM AMS-III.B: Switching fossil fuels
CDM AMS-II.D: Energy efficiency and fuel switching measures for industrial facilities

	5. 
	Sử dụng lò hơi công nghiệp hiệu suất cao
	10%
	0,15
	0,55
	217,40
	65,70
	CDM ACM0023: Introduction of an efficiency improvement technology
in a boiler

	6. 
	Thay thế xe máy xăng truyền thống bằng xe máy điện, sử dụng pin và sạc thông minh
	10%
	0,09
	0,33
	-2,00
	-2,10
	CDM AMS-III.C: Emission reductions by electric and hybrid vehicles

	7. 
	Thay thế ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang ô tô điện, sử dụng pin và sạc thông minh
	10%
	0,34
	1,21
	37,50
	39,30
	CDM AMS-III.C: Emission reductions by electric and hybrid vehicles

	8. 
	Sử dụng bình nước nóng hiệu suất năng lượng dịch vụ thương mại
	10%
	0,12
	0,41
	-10,50
	-10,50
	CDM AMS-I.J: Solar water heating systems

	9. 
	Sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu quả dịch vụ thương mại
	10%
	0,16
	0,57
	-46,50
	-46,50
	CDM AMS-II.J: Demand-side activities for efficient lighting technologies

	10. 
	Sử dụng nhiên liệu sạch hơn trong đun nấu hộ gia đình
	10%
	1,03
	3,66
	11,20
	11,20
	AMS-III.R: Methane recovery in agricultural activities at household/small farm level
GS Technologies and Practices to displace Decentralised Thermal Energy Consumption (TPDDTEC)

	11. 
	Nguồn nhiệt điện linh hoạt sử dụng LNG
	50%
	0,18
	0,65
	51,50
	85,30
	Tham khảo CDM ACM0025: Construction of a new natural gas power plant

	12. 
	Điện sinh khối
	50%
	1,92
	6,85
	8,10
	-0,50
	CDM ACM0006: Electricity and heat generation from biomass

	13. 
	Điện rác
	50%
	1,87
	6,65
	34,30
	1,70
	CDM ACM0022: Alternative waste treatment processes

	14. 
	Điện địa nhiệt
	90%
	0,08
	0,27
	12,60
	3,20
	CDM ACM0002: Grid-connected electricity generation from renewable sources

	15. 
	Thuỷ điện tích năng
	50%
	
	
	
	
	CDM ACM0002: Grid-connected electricity generation from renewable sources

	16. 
	Điện gió trên bờ, gần bờ
	10%
	3,86
	13,72
	1,30
	-11,80
	CDM ACM0002: Grid-connected electricity generation from renewable sources

	17. 
	Điện gió ngoài khơi[footnoteRef:6] [6:  Biện pháp đến năm 2030 chưa có hiệu quả giảm phát thải
] 

	90%
	
	
	0,00
	16,80
	CDM ACM0002: Grid-connected electricity generation from renewable sources

	18. 
	[bookmark: _Ref212039439]Điện mặt trời tập trung, không nối lưới, dưới 15MW, cấp điện nông thôn[footnoteRef:7] [7:  Trong NDC 3.0 biện pháp E14 Điện mặt trời tập trung không tách theo mục đích cấp điện] 

	90%
	
	
	
	
	CDM AMS-I.F: Renewable electricity generation for captive use and mini-grid

	19. 
	Điện mặt trời tập trung, không nối lưới, dưới 15MW, cấp điện công nghiệp7
	10%
	
	
	
	
	CDM AMS-I.F: Renewable electricity generation for captive use and mini-grid

	20. 
	Điện mặt trời nổi5
	20%
	
	
	
	
	CDM ACM0002: Grid-connected electricity generation from renewable sources

	21. 
	Phát triển năng lượng mới như: năng lượng sóng biển, thủy triều, hydrogen xanh, amoniac xanh…5
	90%
	
	
	
	
	CDM ACM0002: Grid-connected electricity generation from renewable sources
CDM AMS-III.O: Hydrogen production using methane extracted from biogas
CDM AM0124: Hydrogen production from electrolysis of water --- Version 1.1

	22. 
	Chuyển từ đường bộ sang đường sắt tốc độ cao
	90%
	0,03
	0,09
	49,80
	52,20
	CDM AM0090: Modal shift in transportation of cargo from road transportation to water or rail transportation

	23. 
	Xe buýt xanh
	80%
	0,27
	0,96
	20,70
	22,80
	CDM AMS-III.C: Emission reductions by electric and hybrid vehicles
CDM AMS-III.AQ.: Introduction of Bio-CNG in transportation applications

	24. 
	Xe tải xanh
	80%
	4,27
	15,20
	29,80
	31,30
	CDM AMS-III.C: Emission reductions by electric and hybrid vehicles

	25. 
	Xe khách xanh
	80%
	0,49
	1,76
	30,60
	32,10
	CDM AMS-III.C: Emission reductions by electric and hybrid vehicles

	26. 
	Tàu thủy nội địa xanh
	80%
	0,11
	0,40
	-85,20
	-98,00
	Tham khảo CDM AMS-III.C: Emission reductions by electric and hybrid vehicles

	27. 
	Sử dụng điều hòa không khí hiệu suất cao dịch vụ thương mại
	10%
	0,28
	1,00
	51,90
	51,90
	CDM AM0120: Energy-efficiency refrigerators and air-conditioners

	28. 
	Sử dụng tủ lạnh hiệu suất cao dịch vụ thương mại
	10%
	0,13
	0,48
	27,00
	27,00
	CDM AM0120: Energy-efficiency refrigerators and air-conditioners

	29. 
	Sử dụng điều hòa không khí hiệu suất cao hộ gia đình
	10%
	1,51
	5,38
	39,80
	39,80
	CDM AM0120: Energy-efficiency refrigerators and air-conditioners

	30. 
	Sử dụng tủ lạnh hiệu suất cao hộ gia đình
	10%
	0,66
	2,36
	-20,40
	-20,40
	CDM AM0120: Energy-efficiency refrigerators and air-conditioners

	II. Lĩnh vực nông nghiệp (Giai đoạn 2026 – 2035)
	
	
	2026 - 2035
	

	1. 
	Tưới khô ướt xen kẽ và hệ thống canh tác lúa cải tiến ở vùng có hạ tầng đầy đủ
	10%
	1,09
	1,09
	
	Gold Standard: Methane Emission Reduction by adjusted Water management practice in rice cultivation version 1.0

	2. 
	Rút nước giữa vụ cho lúa 
	10%
	3,72
	3,72
	
	Verra VM0051: Improved management in rice production systems version 1.0

	3. 
	Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả thành đất tôm – lúa 
	20%
	3,04
	3,04
	
	

	4. 
	Chuyển đất lúa kém hiệu quả thành đất cây trồng cạn 
	10%
	1,94
	1,94
	
	

	5. 
	Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) cho cây lúa, cây trồng cạn
	10%
	0,58
	0,58
	
	Verra VM0021-Soil-Carbon-Quantification-Methodology-v1.0

	6. 
	Trồng trọt hữu cơ
	10%
	3,04
	3,04
	
	Verra VM0042: Improved agricultural land management

	7. 
	Cải thiện khẩu phần ăn của bò, trâu
	90%
	
	4,61
	
	Verra VM0041 Methodology for the Reduction of Enteric Methane Emissions from Ruminants through the Use of Feed Ingredients, v2.0

	8. 
	Tuần hoàn chất thải chất thải trồng trọt
	90%
	
	27,27
	
	

	9. 
	Thay phân đạm bằng các loại phân chậm tan, phân phân giải có kiểm soát và phân đạm thông 
	80%
	
	20,93
	
	

	10. 
	Tưới khô ướt xen kẽ và hệ thống canh tác lúa cải tiến ở vùng có cơ sở hạ tầng chưa đầy đủ
	90%
	
	34,43
	
	

	11. 
	Hiện đại hóa tưới nước và bón phân cho cây dài ngày 
	90%
	
	7,96
	
	Verra VM0042: Improved agricultural land management

	12. 
	Tuần hoàn chất thải chăn nuôi
	70%
	
	12,48
	
	CDM AMS-III.F.: Avoidance of methane emissions through composting

	13. 
	Biogas 
	50%
	
	14,53
	
	CDM AMS-III.D.: Methane recovery in animal manure management systems

	14. 
	Bón compost 
	10%
	
	12,98
	
	

	15. 
	Rơm - Nấm - Compost Trồng lúa (Tuần hoàn rơm rạ trong sản xuất lúa)
	50%
	
	8,64
	
	

	16. 
	Rơm - Compost - Lúa
	70%
	
	19,70
	
	

	17. 
	Rơm, rạ - Compost - Lúa
	70%
	
	11,87
	
	

	18. 
	Rơm - Biochar - Lúa
	90%
	
	9,03
	
	

	19. 
	Rơm, rạ - Biochar – Lúa
	90%
	
	56,30
	
	

	III. Lĩnh vực LULUCF (Giai đoạn 2025 – 2035)
	
	
	2025 - 2035
	

	1. 
	Trồng rừng mới
	50%
	1,86
	3,72
	97,80
	VCS VM0047: Afforestation, Reforestation and Revegetation Ver 1.0 

	2. 
	Cải thiện quản lý rừng[footnoteRef:8] [8:   Biện pháp được gộp từ hai biện pháp trong NDC 3.0 gồm F3. Cải thiện quản lý rừng tự nhiên (IFM-N) và Cải thiện quản lý rừng trồng (IFM-P)] 

	50%
	44,54
	69,27
	316,88[footnoteRef:9] [9:   Chi phí được cộng từ hai biện F3 và F4] 

	VCS VM0003: Methodology for improved forest management through extension of rotation age Ver 1.3; 
VCS VM0005: Methodology for Improved Forest Management: Conversion of Low Productive to High-Productive Forest Ver 1.2; 

	3. 
	Trồng và phục hồi rừng ven biển, tảo biển5
	80%
	
	
	
	VCS VM0033: Methodology for tidal wetland and seagrass restoration Ver 2.1 

	4. 
	Giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng
	50%
	37,00
	44,98
	21,85
	VCS VM0048: Reducing emissions from deforestation and forest degradation Ver 1.0 

	IV. Lĩnh vực quá trình công nghiệp 
(Giai đoạn 2026 – 2035)
	
	
	2026 -2035
	

	1. 
	Áp dụng các công nghệ tốt nhất hiện có để giảm phát thải N₂O trong ngành công nghiệp hóa chất5
	10%
	  
	
	
	CDM ACM0019: N2O abatement from nitric acid production

	2. 
	[bookmark: _Ref212039598]Chuyển đổi môi chất lạnh có tiềm năng làm nóng lên toàn cầu thấp đối với điều hòa không khí (gia dụng, thương mại, công nghiệp)[footnoteRef:10] [10:  Trong NDC biện pháp I8 bao gồm cả sử dụng môi chất lạnh và thu hồi, tái chế, tái sử dụng môi chất lạnh.] 

	50%
	  
	
	
	CDM AM0071 Manufacturing and servicing of domestic and/or small commercial refrigeration appliances using a low GWP refrigerant

	3. 
	Thu hồi, tái chế, tái sử dụng, tiêu hủy môi chất lạnh như các chất HFCs10
	80%
	  
	
	
	AMS-III.X.  Energy eﬃciency and HFC-134a recovery in residential refrigerators

	4. 
	Sử dụng phụ gia khoáng thiên nhiên thay thế clinker (đá vôi, puzolan)
	20%
	2,56
	2,56
	2,50
	CDM ACM0005: Increasing the blend in cement production

	5. 
	Sử dụng phụ gia là phế thải từ các ngành công nghiệp thay thế clinker (xỉ lò cao, tro bay)
	50%
	36,58
	36,58
	0,00
	CDM ACM0005: Increasing the blend in cement production

	6. 
	Thu giữ các-bon trong sản xuất xi măng 
	90%
	
	28,00
	50,00
	Verra VM0049 Carbon Capture and Storage

	7. 
	Phát triển các dự án sử dụng công nghệ, kỹ thuật hiện có tốt nhất (BAT): sản xuất gạch không nung công nghệ hiện đại, công nghiệp sử dụng nhiên liệu hydrogen xanh, ứng dụng CCUS trong công nghiệp…5
	90%
	  
	
	
	

	V. Lĩnh vực chất thải (Giai đoạn 2026 – 2035)
	
	
	2026- 2035
	

	1. 
	[bookmark: _Ref212042343]Chôn lấp bán hiếu khí[footnoteRef:11] [11:  Biện pháp được đề nghị loại bỏ trong báo cáo tham vấn] 

	90%
	  
	
	
	CDM Tool 04: Emissions from solid waste disposal sites

	2. 
	Tối ưu hóa điều kiện xử lý nước thải sinh hoạt[footnoteRef:12] [12:  Biện pháp được đổi tên thành W9s. Thúc đẩy áp dụng công nghệ hiếu khí trong hệ thống xử lý NTSH tập trung] 

	90%
	
	4,16
	57,44
	CDM AMS-III.I.: Avoidance of methane production in wastewater treatment through replacement of anaerobic systems by aerobic systems

	3. 
	Ứng dụng công nghệ sinh học để loại bỏ CH4 từ quá trình xử lý nước thải sinh hoạt11
	90%
	
	
	
	CDM AMS-III.H.: Methane recovery in wastewater treatment

	4. 
	Tối ưu hóa điều kiện xử lý nước thải công nghiệp[footnoteRef:13] [13:  Biện pháp được đổi tên thành  W10s. Thúc đẩy áp dụng công nghệ hiếu khí trong xử lý nước thải tập trung tại KCN] 

	70%
	  
	9,03
	76,90
	CDM AMS-III.I.: Avoidance of methane production in wastewater treatment through replacement of anaerobic systems by aerobic systems

	5. 
	Thu hồi khí mê-tan từ xử lý nước thải công nghiệp
	70%
	 14,74 
	 14,74 
	22,35
	CDM ACM0014: Treatment of wastewater






Phụ lục III
TỔNG HỢP MỤC TIÊU GIẢM KHÍ NHÀ KÍNH CÁC LĨNH VỰC CÓ XÉT ĐẾN TỔNG LƯỢNG CHUYỂN GIAO, 
TỶ LỆ CHUYỂN GIAO QUỐC TẾ

	Lĩnh vực
	Mục tiêu giảm KNK theo tài liệu tham vấn xây dựng NDC3.0
	Tổng lượng chuyển giao
	Tỉ lệ chuyển giao

	Năng lượng (Giai đoạn 2025 – 2030)
	
	
	

	Không điều kiện
	246,40
	21,33
	8,66%

	Có điều kiện
	876,90
	75,88
	8,65%

	Nông nghiệp (Giai đoạn 2026 – 2035)
	
	
	

	Không điều kiện
	126,63
	13,41
	10,59%

	Có điều kiện
	549,74
	254,12
	46,22%

	LULUCF
	
	
	

	Không điều kiện
	197,12
	83,40
	42%

	Có điều kiện
	266,28
	117,97
	44%

	IPPU (Giai đoạn 2026 – 2035)
	
	
	

	Không điều kiện
	120,25
	67,13
	56%

	Có điều kiện
	420,58
	67,13
	16%

	Waste (Giai đoạn 2026 – 2035)
	
	
	

	Không điều kiện
	110,84
	14,74
	13%

	Có điều kiện
	350,41
	27,93
	8%

	Tổng quốc gia
	
	
	

	Không điều kiện
	801,24
	200,01
	25%

	Có điều kiện
	2.463,91
	543,02
	22%



* Ghi chú: Mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tiếp tục được cập nhật trong quá trình hoàn thiện NDC3.0.
[CATEGORY NAME]
8,7[PERCENTAGE]
[CATEGORY NAME]
91,21%

Lượng chuyển giao quốc tế tối đa	Lượng giữ lại cho mục tiêu NDC 	8.7893534150629046E-2	0.91210646584937094	



Lượng chuyển giao quốc tế tối đa	Lượng giữ lại cho mục tiêu NDC 	8.6533515315922419E-2	0.91346648468407754	

Lượng chuyển giao quốc tế tối đa	Lượng giữ lại cho mục tiêu NDC 	0.32543035343035343	0.67456964656964657	

Lượng chuyển giao quốc tế tối đa	Lượng giữ lại cho mục tiêu NDC 	0.15961767083551287	0.84038232916448719	

Lượng chuyển giao quốc tế tối đa	Lượng giữ lại cho mục tiêu NDC 	0.10589907604832979	0.89410092395167018	


Lượng chuyển giao quốc tế tối đa	Lượng giữ lại cho mục tiêu NDC 	0.46224942700185534	0.53775057299814466	

Lượng chuyển giao quốc tế tối đa	Lượng giữ lại cho mục tiêu NDC 	0.13300252616383973	0.86699747383616033	

Lượng chuyển giao quốc tế tối đa	Lượng giữ lại cho mục tiêu NDC 	7.9706629377015475E-2	0.92029337062298455	

Lượng chuyển giao quốc tế tối đa	Lượng giữ lại cho mục tiêu NDC 	0.42306716720779219	0.57693283279220786	

Lượng chuyển giao quốc tế tối đa	Lượng giữ lại cho mục tiêu NDC 	0.44301111611837168	0.55698888388162837	
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